TUẦN 27:

Thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021
BUỔI SÁNG:
Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

- HS đọc các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 45 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài). Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Kết hợp đọc - hiểu: HS trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ôn cách đáp lời cảm ơn người khác.
- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: 1 số phiếu ghi tên bài tập đọc (Hoạt động 1).

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung.
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng:

- GV tổ chức cho 4 - 5 HS lên gắp thăm và thực hiện yêu cầu ghi trong phiếu học tập (Đọc và trả lời câu hỏi về nội dung 1 bài tập đọc).

- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Ôn luyện cách đặt và Trả lời câu hỏi: Khi nào?

Bài 2:  

- Gọi HS đọc yêu cầu. 

- Câu hỏi có từ để hỏi “ Khi  nào” dùng để hỏi về nội dung gì?

- Yêu cầu HS hoàn thành bài tập vào VBT TV.

- GV, HS nhận xét, chữa bài.

- Chốt đáp án đúng:

a. Mùa hè.

b. Khi hè về.
- Chốt: Câu hỏi Khi nào? dùng để hỏi về thời gian.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn HS thay những từ ngữ in đậm bằng cụm từ để hỏi.

- GV, HS nhận xét, chữa bài.
Đáp án: a. Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng?

b. Ve nhởn nhơ ca hát khi nào? hoặc Khi nào ve nhở nhơ ca hát?
- Chốt cách đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ thời gian trong câu dùng cụm từ “khi nào”. Cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi.

Hoạt động 3: Ôn luyện cách đáp lời cảm ơn của người khác.
Bài 4:

- Cho HS thảo luận nhóm 2.

- Giáo viên mời 1 cặp HS thực hành đối đáp tình huống a.

- Gọi 2 cặp HS khác thực hành đối đáp.

- GV, HS nhận xét, đánh giá và đưa ra lời đáp cho phù hợp hơn.

- Củng cố cách đáp lời cảm ơn người khác. Khi người khác giúp đỡ mình phải biết cảm ơn như vậy mới là người lịch sự.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS cần biết nói lời cảm ơn khi được người khác cho hoặc giúp đỡ mình.
	Hoạt động của học sinh:
- HS nghe và nhận nhiệm vụ học tập.
- HS đọc gắp thăm bài đọc, về chỗ chuẩn bị.

- Đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, đánh giá.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”
- Hỏi về thời gian, thời điểm.

- Cả lớp làm bài, gạch chân bộ phận Trả lời câu hỏi: Khi nào?

- 1 HS đọc: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.

- HS làm bài vào VBT TV.

- 1 HS lên bảng làm.

- 2 HS đọc yêu cầu và nội dung bài.
- HS thảo luận nhóm 2.

Ví dụ: 
HS1: Cảm ơn bạn đã nhặt hộ mình cái bút hôm nọ mình đánh rơi./ 

HS2: Có gì đâu. Thấy cái bút rơi ở sân trường không biết của ai mình định đưa cho cô giáo rất may là của bạn.
Hoặc: Tình huống a: Có gì đâu./ Bạn bè phải giúp nhau mà./ Giúp được bạn là mình vui rồi.

- Tình huống b: Không có gì đâu bà ạ! 

- Tình huống c: Dạ thưa bác không có chi!/ Lúc nào bác cần cứ gọi cháu nhé.
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Toán

TIẾT 131: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó; số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó; số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. (Bài tập cần làm: bài 1; bài 2). 

- HS có kĩ năng làm bài đúng, chính xác, biết nhận xét, đánh giá và tự dánh giá.

- Giáo dục HS yêu thích môn học; phát huy tư duy sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu học tập bài 1.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
-  Yêu cầu HS đọc bảng nhân, chia bất kì mà HS đã được học.

- Gọi HS nhận xét- đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Giới thiệu phép nhân có thừa số là 1:
- Nêu phép nhân 1 
[image: image1.wmf]´

 2 và yêu cầu HS chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau.

- Vậy 1 
[image: image2.wmf]´

 2 bằng mấy?

- Tiến hành tương tự với các phép tính: 

1 
[image: image3.wmf]´

 3 và 1 
[image: image4.wmf]´

 4.

*Khuyến khích HS nhận xét về kết quả phép nhân của 1 nhân với một số.

- Yêu cầu HS thực hiện các phép tính 2 
[image: image5.wmf]´

 1; 3 
[image: image6.wmf]´

 1 ; 4 
[image: image7.wmf]´

 1.

* Khuyến khích HS: Khi ta thực hiện phép nhân hai thừa số của một số nào đó với 1 thì kết quả của phép nhân như thế nào?

- Kết luận: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

Hoạt động 2. Giới thiệu phép chia cho 1.

- Nêu phép tính 1 
[image: image8.wmf]´

 2 = 2.

- Yêu cầu HS dựa vào phép nhân trên lập hai phép chia tương ứng.

- Vậy từ 1 
[image: image9.wmf]´

 2 = 2 ta có phép chia 2 : 1 = 2.

- Tiến hành tương tự với các phép chia 
                 3 : 1 = 3;          4 : 1 = 4.

- Yêu cầu HS nhận xét về thương của các phép chia có số chia là 1.

- GV kết luận: Số nào chia cho 1 cũng bằng  chính số đó.

Hoạt động 3. Thực hành:
Bài 1: 

- Nêu yêu cầu của bài tập.
- Tính nhẩm là tính như thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập.
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả của bài tập 1 dưới hình thức trò chơi “Truyền điện”. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Yêu cầu HS nêu nhận xét về phép tính và kết quả của các phép tính ở cột thứ nhất.

- Nhận xét, đánh giá.
- Chốt: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
Số nào chia cho 1 cũng bằng  chính số đó.

Bài 2: 

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Số điền trong ô trống gọi là gì? 

- Làm thế nào để tìm được thừa số, số bị chia chưa biết?

- Yêu cầu HS làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.
- Dựa vào tính chất của số 1 trong phép nhân, phép chia để điền số.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS ôn lại tính chất của số 1 trong phép nhân và phép chia.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS nhận xét, đánh giá bạn đọc hoặc tự đánh giá mình.
- Nhiều HS thực hiện: 

1 
[image: image10.wmf]´

 2 = 1 + 1 = 2.
- Vậy 1 
[image: image11.wmf]´

 2 = 2.
- Thực hiện yêu cầu của GV. 

1 
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 3  = 1 + 1+ 1 = 3.

            Vậy 1
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 3 = 3

1 
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 4 = 1 +1 + 1 +1 = 4. 

            Vậy 1 
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 4  = 4

- HS trả lời: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.

- HS thực hiện 2 
[image: image16.wmf]´

 1 = 2; 
3 
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 1 = 3; 4 
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 1= 4.

- Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

- Nêu 2 phép chia:  2 : 1 = 2

                                2 : 2 = 1.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Thương bằng số bị chia.

- HS đọc yêu cầu: Tính nhẩm.

- HS trả lời: Nhẩm trong đầu và viết kết quả sau dấu bằng.
- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập.
- HS tham gia trò chơi. 

- HS nêu 

- HS đọc: Số?

- Thừa số, số bị chia , số chia.        

- HS trả lời.

+ Tìm thừa số: dựa vào quy tắc tìm một thừa số trong một tích .

+ Tìm số bị chia dựa vào quy tắc tìm số bị chia.

+ Dựa vào phép nhân, phép chia với 1.
- 1 HS lên bảng. Lớp thực hiện làm bài vào vở.

- Nhận xét bài làm trên bảng.
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Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 2)

I. Mục tiêu:
- Học sinh đọc các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 45 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài). Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Mở rộng vốn từ về bốn mùa qua trò chơi. Ôn luyện cách dùng dấu chấm.

- Giáo dục HS yêu thích môn học; giáo dục HS yêu thích Tiếng Việt.

II. Chuẩn bị:
- GV: 1 số phiếu ghi tên bài đọc (Hoạt động 1); Bảng phụ (Bài tập 3).

III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:

2. Bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn luyện Tập đọc, học thuộc lòng:

- GV tổ chức cho 4 - 5 HS lên gắp thăm và thực hiện yêu cầu ghi trong phiếu học tập (Đọc và trả lời câu hỏi về nội dung 1 bài tập đọc).
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi.
- GV, HS  nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Mở rộng vốn từ về bốn mùa:
- GV chia lớp thành 6 nhóm: Xuân, Hạ, Thu, Đông, Hoa, Quả.

-  GV mời 6 nhóm, mỗi nhóm 1 tên. (Nhóm 1: Xuân; Nhóm 2: Hạ; Nhóm 3: Thu; Nhóm 4: Đông; Nhóm 5: Hoa ; Nhóm 6: quả) gắn tên từng nhóm.

- GV ghi bảng đáp án câu hỏi của các nhóm.

Chốt đáp án đúng:

Mùa Xuân

Mùa Hạ

Mùa Thu

Mùa Đông

Tháng
 1, 2, 3

Tháng 
4, 5, 6

Tháng 
7, 8, 9

Tháng 10,11, 12

Hoa mai,

hoa đào,

vú sữa,

quýt, ...

Hoa phượng,

măng cụt,

xoài,

vải, nhãn...

Hoa cúc,

bưởi, cam, mãng cầu, na, ...

Hoa mận,

dưa hấu,

lê...

ấm áp

nóng bức, 

oi nồng

Mát mẻ, se se lạnh

Mưa phùn gió bấc, giá lạnh

- GV, HS nhận xét.
- Chốt: Các loài hoa, quả, thời tiết, tháng của từng mùa trong năm.

Hoạt động 3: Ôn luyện cách dùng dấu chấm:
- GV treo bảng phụ, gọi 1 HS đọc.

- Cho HS làm bài trên bảng phụ. Lớp làm VBT (Chú ý viết hoa chữ đầu câu, chấm cuối câu).

- GV, HS nhận xét, chữa bài.
Đáp án: Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nắng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.

- Chốt: Khi viết hết 1 câu ta dùng dấu chấm, chữ cái đầu câu phải viết hoa.
	Hoạt động của học sinh:
- HS đọc gắp thăm bài đọc, về chỗ chuẩn bị.
- Đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Từng nhóm đứng lên giới thiệu thành viên của nhóm mình và đố các bạn. 

Ví dụ:

+ Nhóm Xuân: Mùa xuân bắt đầu từ tháng nào, kết thúc vào tháng nào?

+ Bạn ở nhóm Hoa nêu tên một loài hoa và đố: "Theo bạn tôi ở mùa nào?"

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và đọc đoạn trích.
- HS làm VBT TV.

- 1 HS đọc lại bài.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tiếp tục ôn lại các bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi của bài. 
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Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 3)

I. Mục tiêu:
- HS đọc các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 45 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài). 
- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi ở đâu? (Bài tập 2; Bài tập3); biết đáp lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập4); Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc (Hoạt động 1); Bảng phụ (Bài tập 2 - Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:

2. Bài mới:  
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- GV cho HS ôn lại các bài tập đọc đã học từ học kì II và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc (khoảng 4- 5 em).
- Gọi HS lên đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Ôn đặt và trả lời câu hỏi  "Ở đâu?".
Bài 2:

- GV mở bảng phụ bài tập2, hướng dẫn.
- Câu hỏi Ở đâu? dùng để hỏi về nội dung gì?

- Mời 1 HS lên bảng gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi ở đâu? Lớp làm vào VBT.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Nhận xét chốt lời giải đúng.

- Chốt: Câu hỏi ở đâu? hỏi về địa điểm, nơi chốn.
Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Bài tập yêu cầu gì?

- Cho HS thảo luận nhóm 2 làm bài.
- Nhận xét, chữa bài.
Đáp án đúng: 

a. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?/ Ở đâu hoa phượng vĩ nở đỏ rực?

b. Ở đâu trăm hoa khoe sắc thắm? / Trăm hoa khoe sắc thắm ở đâu?

- Chốt: Hỏi về địa điểm, nơi chốn ta dùng câu hỏi ở đâu? 
	Hoạt động của học sinh:
- HS đọc bốc thăm bài đọc, về chỗ chuẩn bị.

- Đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, đánh giá.

- 1 HS đọc to yêu cầu bài.

- Hỏi về địa điểm, nơi chốn.

- HS thực hiện yêu cầu.
a. Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

b. Chim đậu trắng xoá trên những cành cây.

- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS đọc yêu cầu.
- Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.
- HS thảo luận theo nhóm 2, báo cáo. 

- HS nhận xét câu trả lời của bạn.



	Hoạt động 3: Nói lời đáp của em:
Bài 4:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Cần đáp lại lời xin lỗi trong những trường hợp trên với thái độ như thế nào?

- Cho HS thực hành theo nhóm 2.
- Mời 1 cặp HS thực hành đối đáp tình huống a: 

- GV và HS nhận xét.
- Tổ chức cho HS thực hành các tình huống b, c.
- Chốt: đáp lời xin lỗi với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng.
	- 1 HS đọc yêu cầu

- Lịch sự, nhẹ nhàng, không chê trách nặng lời vì người gây lỗi đã biết lỗi và xin lỗi rồi.

- Làm việc theo nhóm 2.
- HS1: Xin lỗi bạn nhé! Mình trót làm bẩn quần áo của bạn.

- HS2: Thôi không sao! Mình sẽ giặt ngay. Lần sau bạn đừng chạy qua vũng nước khi có người đi bên cạnh nhé.

- HS nhận xét, bổ sung.
- Thực hành trước lớp, nhóm khác bổ sung.


3. Củng cố, dặn dò:
- Ta thường dùng những từ ngữ nào để đáp lời xin lỗi của người khác? 

- Ta đáp lại lời xin lỗi của người khác với thái độ thế nào? 

- Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

________________________________

BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

GIAO LƯU: "CHÚNG EM YÊU MÔN TOÁN" 

I. Mục tiêu:

- Qua giao lưu giúp HS ôn tập lại các kiến thức môn Toán đã học, vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán có liên quan, nắm bài chắc hơn, hiểu biết tốt hơn đồng thời mở rộng kiến thức cho HS trong các lĩnh vực Toán học.

- Tạo điều kiện cho HS giao lưu học hỏi lẫn nhau, phát triển tư duy, phản ứng linh hoạt, phát huy khả năng sáng tạo của từng cá nhân, phát triển nhân tài.

- Giáo dục sự bình tĩnh, tự tin và ý chí học tập, tính tự giác trong khi giao l​ưu

II. Chuẩn bị:

- GV: Lựa chọn HS tham gia  (10 đến 12 em); cắt các bông hoa.

- HS: Bảng con, phấn, giẻ lau, ghế ngồi.

- Địa điểm: Sân trường, nơi có bóng mát.

III. Nội dung:
1. Giới thiệu giờ học.
- Nêu nội dung, mục đích của buổi giao lưu.
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tham gia chơi - trả lời câu hỏi:
- GV đọc câu hỏi- HS ghi đáp án ra bảng con.
- GV ra hiệu lệnh- HS giơ bảng.
- HS nào trả lời đúng mỗi câu hỏi được thưởng 1 bông hoa. HS trả lời sai không  được thưởng.

- Sau khi hết 20 câu hỏi ban giám khảo đếm số bông hoa của mỗi HS, HS nào được thưởng nhiều bông hoa nhất thì HS đó chiến thắng.
Hoạt động 2: Tiến hành trò chơi:
- GV nêu từng câu hỏi - HS nghe và trả lời

Hoạt động 3: Tổng kết đánh giá:
 - GV nhận xét- tuyên d​ương HS xuất sắc.
CÂU HỎI GIAO LƯU

Câu 1. Số liền trước của 30 là .....
	A. 28
	B. 29
	C. 31
	D. 32


Đáp án: B
Câu 2. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là ........

Đáp án: 90

Câu 3. Tổng  của 10 và 25 là .........

Đáp án: 35

Câu 4.  4 × ....= 20.  Số cần điền vào chỗ chấm là:  
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Đáp án: D

Câu 5. Nga có 27 nhãn vở. Hà có ít hơn Nga 5 nhãn vở. Vậy Hà có …… nhãn vở.

Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 31
	B. 32
	C. 30
	D. 22


Đáp án: B

Câu 6. Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một …………

Đáp án: đường thẳng

Câu 7.        28 : 4 = …….

Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 5
	B. 6
	C. 7
	D. 8


Đáp án: C

Câu 8. Số bị  trừ hơn số trừ 12 đơn vị. Vậy hiệu của hai số đó là bao nhiêu?

Đáp án: 12

Câu 9. Tổng của hai số là 32. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và giảm số hạng thứ hai đi 2 đơn vị thì tổng của hai số là ba nhiêu?

Đáp án: 30

Câu 10. Nam có 27 viên bi. Nam có ít hơn Hoàng 3 viên bi. Hỏi Hoàng có bao nhiêu viên bi?

Đáp án: 30

Câu 11. Tổng của hai số là 59, số hạng thứ nhất là số lớn nhất có một chữ số. Vậy số hạng thứ hai là bao nhiêu?

Đáp án: 50

Câu 12.   x × 4 = 32. Giá trị của x là:
	A. 8
	B. 7
	C. 6
	D. 5


Đáp án: A

Câu 13. Tích của số bé nhất có hai chữ số với 4 là………

Đáp án: 40

Câu 14. Trên sân có 5 con gà. Hỏi có mấy chân gà?

Đáp án: 10 chân

Câu 15. Trên bãi cỏ, Nga đếm được 28 chân trâu. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con trâu?

Đáp án: 7 con

Câu 16. Hiệu của hai số thay đổi như thế nào khi ta giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ đi 17 đơn vị?

Đáp án: tăng 17 đơn vị

Câu 17. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:
	A. 89
	B. 88
	C. 79
	D. 78


Đáp án: B
Câu 18. Thừa số thứ nhất là 5. Nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai thêm 3 đơn vị thì tích thay đổi như thế nào?

Đáp án: tăng 15 đơn vị

Câu 19. Một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Độ dài mỗi cạnh là 6 cm. Tính chu vi của hình tam giác đó. 

Đáp án: 18cm

Câu 20. Tìm một số biết [image: image19.wmf]1

2

số đó là 8.
Đáp án: 16
3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tích cực, tự giác trong học tập để tiến bộ hơn.

________________________________

Luyện chữ

CHỮ HOA T

I. Mục tiêu:

- Biết viết chữ hoa T theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết ứng dụng câu: "Thả con săn sắt, bắt con cá rô" và "Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa." chữ đứng theo 
cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đều, đẹp; biết phát hiện và nêu được nghĩa của từ; câu ứng dụng, biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ T (kiểu đứng).

- HS: Vở Luyện viết, bảng con.                       .
III. Các hoạt động dạy, học. 

	Hoạt động  của giáo viên::

1. Bài cũ:

- Yêu cầu viết chữ S, “Sẩy” cỡ nhỏ kiểu đứng vào bảng con.

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới. 
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa T .

Bước 1: Quan sát, nhận xét.
-  GV treo mẫu chữ hoa T cỡ vừa yêu cầu HS quan sát và nhận xét:
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- Độ cao ? Độ rộng ?
*Khuyến khích HS phát hiện và nêu quy trình viết.
	Hoạt động  của học sinh::

- 2 HS lên viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

- HS quan sát mẫu chữ và nhận xét.
- Cao 5 li, rộng 4 li.
- HS quan sát và trả lời.

	- GV nhận xét và nêu quy trình viết.

Gồm một nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản: 2 nét cong trái và 1 nét lượn ngang.

Nét 1: Đặt bút giữa đường kẻ 4 và đường kẻ, viết nét cong trái nhỏ dừng bút trên đường kẻ 6.

Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, viết nét lượn ngang từ trái sang phải, dừng bút trên đường kẻ 6.

Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2 viết tiếp nét cong trái to nét cong trái này cắt nét lượn ngang tạo thành vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ, rồi chạy xuống dưới, phần cuối nét uốn cong vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2.

* Khuyến khích HS nhắc lại quy trình viết.

- Các nét viết đưa xuống thẳng nét.
	- HS nghe.

- HS nhắc lại cá nhân.

	Bước 2: Viết bảng.

- GV yêu cầu HS viết chữ hoa T kiểu đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ vừa và nhỏ.

Lưu ý: Chữ hoa cỡ vừa và nhỏ quy trình viết giống nhau nhưng cỡ chữ nhỏ được giảm đi một nửa về độ cao, độ rộng so với cỡ chữ vừa.
	- HS viết bảng con.



	Hoạt động 2. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: 

- Đọc cụm từ: "Thả con săn sắt, bắt con cá rô" và "Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa." 

- "Thả con săn sắt, bắt con cá rô" có nghĩa gì?

- "Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa." nói lên điều gì?

- Quan sát và nhận xét:

- Cụm từ gồm mấy chữ, là những chữ nào?

- Nêu độ cao của các con chữ?

- Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Thả”.

- GV viết mẫu chữ: “Thả” cỡ nhỏ kiểu đứng.

- Quan sát, chỉnh sửa.

Hoạt động 3: HS viết vào vở luyện viết.
- GV hướng dẫn HS viết vào vở Luyện viết.

- Lưu ý HS cách viết đứng.
- Đánh giá, nhận xét bài viết của HS.
	- HS đọc.

- Khuyên mỗi chúng ta nên hy sinh những cái nhỏ để đạt được cái lớn hơn.

- Một hiện tượng thiên nhiên: Nếu thấy trăng "quầng", ngày mai trời sẽ nắng, còn thấy trăng "tán" trời sẽ mưa.
- 8 chữ: Thả, con, săn, sắt, bắt, con, cá, rô.

- 8 chữ: Trăng, quầng, thì, hạn, trăng, tán, thì, mưa.

Chữ T, b, h, g cao 2,5 li; q cao 2 li; t cao 1,5 li; s cao hơn 1 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.
- Khoảng cách đủ viết chữ cái o.

- HS viết bảng con chữ  “Thả”.
- HS viết bài theo yêu cầu.



3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ T kiểu đứng.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp.

- Tiếp tục luyện viết thêm cho đẹp.
________________________________

Luyện đọc

ÔN TẬP

I. Mục tiêu:
- Đọc thầm và hiểu nội dung bài văn “Cây trong vườn” và trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Tiếp tục rèn kĩ năng đọc - hiểu cho HS.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi: có ý thức chăm sóc cây cối xung quanh.
II. Chuẩn bị:

- Nội dung bài đọc “Cây trong vườn” và các câu hỏi về nội dung của bài.

III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài.
2. Nội dung:
a) Đọc thầm:

- Yêu cầu HS đọc thầm bài đọc “Cây trong vườn”.
- GV theo dõi, đôn đốc HS đọc bài.
b) Trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
- GV tổ chức cho HS đọc thầm và lần lượt trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài đọc.
	Hoạt động của học sinh:
- HS hoạt động cá nhân, đọc thầm bài đọc (3 lần).
- HS hoạt động cá nhân, thực hiện theo yêu cầu.
- Một số HS báo cáo kết quả trước lớp.



Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

CÂY TRONG VƯỜN

Khu vườn nhà Loan không rộng lắm. Nó chỉ bằng một cái sân nhỏ nhưng có bao nhiêu là cây. Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng quả. Cây khoai, cây dong nói chuyện bằng củ, bằng rễ... Phải yêu vườn như Loan mới hiểu được tiếng của các loài cây.


Cũng trên một mảnh vườn, sao lời cây ớt cay, lời cây sung chát, lời cam ngọt, lời cây móng rồng thơm như mít chín, lời cây chanh chua... Trăm cây trong vườn đều sinh ra từ đất. Đất nuôi dưỡng cây từ sữa của mình. Đất truyền cho cây sắc đẹp, mùa màng. Chính đất là mẹ của các loài cây.

Câu 1. Vườn nhà Loan có những cây gì? 

A. Cây lan, cây huệ, cây hồng, cây mơ, cây cải
B. Cây bầu, cây bí, cây khoai, cây dong
C. Tất cả các loại cây ở trên

Câu 2. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng gì? 

A. Bằng hương, bằng hoa 
      B. Bằng quả

C. Bằng củ, bằng rễ

Câu 3. Nhờ đâu Loan hiểu được lời nói của các loài cây? 

A. Vì Loan rất yêu vườn cây
B. Vì Loan nghe được cây nói chuyện
C. Vì Bà nói cho Loan nghe

Câu 4. Cây cam có lời nói như thế nào? 

A. Lời cây cam chát
     B. Lời cây cam chua
         C. Lời cây cam ngọt

Câu 5. Mẹ của các loài cây là: 

A. Đất


     B. Mặt trăng

         C. Mặt trời

Câu 6. Bộ phận được gạch chân trong câu “Khu vườn nhà Loan không rộng lắm.” Trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì?


    B. Như thế nào?                            C. Làm gì?

Câu 7. Tìm từ chỉ tính chất trong câu: “Lời cây móng rồng thơm như mít chín.” 

A. móng rồng.                      B. mít.                            C. thơm

Câu 8. Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Trong câu sau: 

“Trong vườn có rất nhiều loài cây”

Câu 9. Điền tên loài vật thích hợp vào chỗ trống:
- Dữ như…..



- Khỏe như….

Câu 10. Trả lời mỗi câu hỏi sau: 

a) Khi nào học sinh kết thúc năm học và được nghỉ hè?
b) Học sinh bắt đầu năm học mới khi mùa nào tới?
- GV nhận xét, đánh giá, sửa lỗi sai.
- Chốt: Các bước thực hiện bài tập đọc hiểu:

+ Đọc thầm bài đọc đến khi hiểu nội dung bài (ít nhất 3 lần).

+ Đọc kĩ các câu hỏi và các phương án trả lời.

+ Căn cứ vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng nhất.

+ Căn cứ vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng nhất.
- Củng cố các kiến thức và câu trả lời đúng.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu nội dung bài đọc.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS biết chăm sóc và bảo vệ cây trong vườn trường và cây trồng trong vườn gia đình.
________________________________________________________________

Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021
BUỔI SÁNG:
Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 4)

I. Mục tiêu:
-  HS đọc các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 45 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài). 
- Nắm được một số từ ngữ về chim chóc (Bài tập 2); viết một đoạn văn ngắn về loài chim hoặc gia cầm (Bài tập 3); Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS yêu thích môn học, có ý thức bảo vệ các loài chim có ích. 

II. Chuẩn bị:  

- GV: Phiếu ghi các bài tập đọc (Hoạt động 1).
III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài

2.2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
- GV cho HS ôn lại các bài tập đọc đã học từ học kì II và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc (khoảng 4- 5 em).
- Gọi HS đọc bài trước lớp và trả lời câu hỏi.
- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Ôn từ ngữ về loài chim:
Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Các loài gia cầm: Gà, vịt, ngan, ngỗng, … cũng được xếp vào họ nhà chim.

- Hướng dẫn cách chơi: HS nêu câu hỏi hoặc làm động tác để đố nhau về tên loài chim hoặc Hoạt động của loài chim, HS khác nói tên của loài chim mang đặc điểm đó.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- GV theo dõi, nhận xét.
	Hoạt động của học sinh:
- Nghe và nhận nhiệm vụ học tập.
- HS bốc thăm bài đọc, về chỗ chuẩn bị.

- Đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, đánh giá.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. 

- HS theo dõi hướng dẫn cách chơi.
- HS tiến hành chơi. Ví dụ: 

HS 1: Chim gì màu lông sặc sỡ bắt chước tiếng người rất giỏi?

HS 2: Vẹt

Hoặc: Làm động tác: Vẫy 2 cánh, sau đó 2 bàn tay chụm lên miệng gáy “ò, ó  o”; HS nêu: Gà trống.

	- Chốt đặc điểm của các loài chim.
	

	Hoạt động 3: Viết về một loài chim hoặc gia cầm mà em biết.
	

	- GV giải thích từ: gia cầm.
	

	- GV hướng dẫn HS viết bài.

- GV gợi ý: 

+ Em thích loài chim nào?

+ Hình dáng của nó như thế nào?

+ Đặc điểm của nó ra sao?

+ Nó có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?

- Gọi 2, 3 HS làm miệng (giới thiệu, tả hình dáng, hoạt động).
- Cho HS làm vào VBT.
- Gọi 5, 7 HS đọc bài làm của mình. 

- GV và lớp nhận xét chữa bài.

- Đọc cho HS nghe đoạn văn hay. 

Ví dụ: Nhà bà em nuôi nhiều loài chim, nhưng loài chim mà em yêu thích nhất là chim cu gáy. Chú khoác trên mình bộ lông màu nâu nhạt. Trên cổ điểm những chấm tròn nhỏ màu trắng trông hệt chiếc khăn choàng rất đẹp. Mắt chúng nhỏ và tròn như hạt đậu. Có lần em cho chú cu gáy nhà bà em ăn, chú đã hót cúc… cù… cu ... như tỏ ý cảm ơn. Ôi các chú chim này mới đáng yêu làm sao!
	- HS nghe GV hướng dẫn.
- HS chọn loài chim định viết.

- 2, 3 HS làm  miệng (giới thiệu, tả hình dáng, hoạt động).
- HS làm bài vào VBT.
- HS đọc bài, lớp nhận xét.
- Nghe nhận xét để hoàn chỉnh bài viết của mình.


3. Củng cố, dặn dò.

- Nêu nội dung của tiết học ?

- Nhận xét giờ học.

- Tiếp tục tự viết lại đoạn văn cho hoàn chỉnh hơn, hay hơn.
________________________________

Toán

TIẾT 132: SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu.
- Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0; số nào nhân với 0 cũng bằng 0; Biết số 0 chia cho số nào khác không cũng bằng 0 và không có phép chia cho 0 (Bài tập cần làm: Bài 1; bài 2; bài 3). 

- Rèn kĩ năng làm toán nhanh đúng chính xác; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục HS yêu thích môn học, phát huy khả năng sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Bài cũ: 

- Gọi 2 HS lên bảng, lớp làm bài ra vở nháp các phép tính sau: 
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- Nhận xét, đánh giá.

- Củng cố cách tính giá trị dãy tính có phép nhân và phép chia.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Giới thiệu phép nhân có thừa số là 0.
- Nêu phép nhân 0 
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 2; Yêu cầu HS chuyển phép nhân thành tổng tư​ơng ứng. 

Vậy 0 
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 2 bằng mấy ?

- Tiến hành t​ương tự với phép nhân 0 
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 3.

- Từ các phép tính 0 
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 3 = 0 các em có nhận xét gì về kết quả của các phép nhân của 0 với một số khác?

- Gọi 2 HS lên bảng tự viết và thực hiện các phép tính nhân có một thừa số là 0

*Khuyến khích HS trả lời: Khi ta thực hiện phép nhân của một số nào với 0 thì kết quả của phép nhân có gì đặc biệt?

Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0.
- Nêu phép tính 0 
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 2 = 0. Yêu cầu HS dựa vào phép nhân lập phép chia t​ương ứng có số bị chia là 0, số chia khác 0.

- Tiến hành tư​ơng tự với phép tính 0 : 5 = 0 

- Từ các phép tính trên em có nhận xét gì về thương của các phép chia có số bị chia là 0 ?

- KL: Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. (Lư​u ý: Không có phép chia cho 0.)
Hoạt động 3: Thực hành:
Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề.
- Nêu cách tính nhẩm

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nêu phép tính và kết quả của phép tính.
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- Chốt: Số 0 nhân với số nào khác 0 cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

Bài 2: 

- Bài tập yêu cầu gì?

- HS làm bài vào vở. Sau đó 4 em nối tiếp nêu mỗi em 1 phép tính. GV ghi bảng.

- Lớp và GV nhận xét.

- Chốt: Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.
Bài 3: 

- Gọi HS đọc đề. 

- Yêu cầu HS nhẩm để điền số thích hợp vào ô trống.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở nháp, gọi 2 HS lên bảng làm bài. 

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm.

- Chốt: Tích bằng 0 thì phải có 1 thừa số bằng 0; thương bằng 0 thì số bị chia phải bằng 0.
* Khuyến khích HS xong trước tự hoàn thành bài 4 vào nháp và nêu kết quả.

- Nhận xét, tuyên dương HS làm bài tốt.
	Hoạt động của học sinh:

- HS thực hiện tính theo yêu cầu.

- HS nhận xét bài của bạn và tự đánh giá bài mình. 

- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu. 
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- Ta có: 2 
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- Thực hiện theo yêu cầu của GV để rút ra kết luận: 

0 
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 3 = 0 + 0 + 0 = 0. 
Vậy 0 
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- Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.

- HS thực hiện:

4 
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- Khi ta thực hiện phép nhân một số với 0 thì kết quả thu đ​ược bằng 0.

- Nêu phép chia: 0 : 2 = 0

- HS thực hiện theo yêu cầu.
- Các phép chia có số bị chia là 0 thì th​ương bằng 0.
- Nhắc lại kết luận

- Tính nhẩm.

- Nhiều HS nêu cách tính nhẩm.

- Làm bài miệng

- Tính nhẩm.

- HS làm bài cá nhân vào vở.
 0 : 4 = 0            0 : 2 = 0       

 0 : 3 = 0            0 : 1 = 0

- HS đọc: Số?

- HS nêu cách nhẩm.
- 2 HS làm bảng, lớp làm vào vở.
- HS nhận xét, đánh giá.
0 
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- Làm bài vào nháp và nêu kết quả.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu lại tác dụng của số 0 trong phép nhân và phép chia như thế nào? 

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự ôn lại bài để luyện tập cho tốt hơn.

Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA KÌ II (TIẾT 5)

I. Mục tiêu:
-  HS đọc các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 45 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài). 
- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với như thế nào? (Bài tập 2; Bài tập 3). Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: 1 số phiếu ghi tên bài tập đọc (Hoạt động 1).
           Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.

III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng:
- GV cho HS ôn lại các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học từ học kì II và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc (khoảng 4- 5 em).

- Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Ôn đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?

Bài 2:

- GV treo bảng phụ gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài tập yêu cầu gì?

- Bộ phận trả lời cho câu hỏi Như thế nào? trong câu thường có đặc điểm gì?

- Cho 1 HS làm bảng phụ, lớp làm vở bài tập.

- Lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.

Đáp án: Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?” ở câu a  là “đỏ rực”, câu b là “nhởn nhơ”
- Chốt: Bộ phận trả lời câu hỏi như thế nào? ta dùng từ chỉ đặc điểm.
Bài 3: 

- GV nêu yêu cầu.
- Bộ phận in đậm chỉ gì? 

- Ta dùng từ nào để hỏi? 
- Cho 1 HS làm bài trên bảng, lớp làm VBT.

- GV và lớp nhận xét chốt lời giải đúng.

a. Chim đậu như thế nào trên cành cây?

b. Bông cúc sung sướng như thế nào?
- Chốt: Hỏi về đặc điểm dùng câu hỏi Như thế nào?
	Hoạt động của học sinh:
- HS bốc thăm bài đọc, về chỗ chuẩn bị.

- Thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Như thế nào? trong câu.

- Thường do từ chỉ đặc điểm, tính chất tạo thành.

- 1 HS làm bảng phụ, lớp làm  vở bài tập.
- HS theo dõi.
- Chỉ đặc điểm.

- Từ như thế nào?

- 1 HS làm bài trên bảng, lớp làm vào VBT TV.



3. Củng cố, dặn dò:
- Để hỏi về đặc điểm ta dùng câu nào?

- Nhận xét giờ học. Dặn học sinh tiếp tục ôn lại các bài  tập đọc đã học ở học kỳ II.

________________________________

Đạo đức

LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC
I. Mục tiêu:
- HS biết một số quy tắc ứng xử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của các quy tắc ứng xử đó. Không đồng tình, phê bình nhắc nhở ai không biết cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

- Biết cách cư xử lịch sự khi đến nhà bạn và mọi người quen. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS có ý thức giữ phép lịch sự khi đến nhà người khác.

II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu học tập (Hoạt động 2); một số tình huống phục cho trò chơi (Hoạt động 4).
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiêu bài.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Thảo luận, phân tích truyện:

- GV, HS phân tích truyện "Đến chơi nhà bạn", trả lời các câu hỏi.

- Mẹ bạn Toàn nhắc nhở Dũng điều gì?

- Sau khi được nhắc nhở bạn Dũng đã có thái độ như thế nào?

* Khuyến khích HS trả lời: Qua câu chuyện trên em rút ra điều gì?

- Qua câu chuyện rút ra kết luận: Thế nào là lịch sự khi đến nhà người khác?

- GV kết luận: Cần cư xử lịch sự khi đến nhà người khác, gõ cửa, bấm chuông, lễ phép chào hỏi chủ nhà....

Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm:
- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm ghi vào phiếu học tập những việc nên/ không nên làm khi đến nhà người khác.

+ Hẹn hoặc gọi điện thoại trước khi đến chơi.

+ Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nhà.

+ Lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà.

+ Nói năng lễ phép, rõ ràng.

+ Tự mở cửa vào nhà.

+ Tự do chạy nhảy, đi lại khắp nơi trong nhà.

+ Cười nói, đùa nghịch, làm ồn.

+ Xin phép chủ nhà khi muốn xem hoặc sử dụng các đồ vật trong nhà

+ Ra về mà không chào hỏi.

+ Tự mở đài, tivi.

+ Tự do hái quả trong vườn. 

- HS làm bài theo nhóm 2 và báo cáo.
- Củng cố phép lịch sự khi đến nhà người khác.

Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ:
- GV lần lượt nêu từng ý kiến:

a) Mọi người cần cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

b) Cư xử lịch sự khi đến nhà bạn bè, họ hàng, hàng xóm là không cần thiết.

c) Chỉ cần cư xử lịch sự khi đến nhà giàu.

d) Cư xử lịch sự khi đến nhà người khác là thể hiện nếp sống văn minh.

- Củng cố: Ý kiến a, d là đúng, b, c là sai vì đến nhà ai cũng cần phải lịch sự.
Hoạt động 4: Đóng vai (HS trải nghiệm cách ứng xử lịch sự khi đến nhà người khác).
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm (mỗi nhóm hãy đóng vai 1 tình huống).

- Đưa các tình huống cho các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận nhận vai.

Nội dung các tình huống theo SGV.

Nhóm 1: Tình huống 1

Nhóm 2: Tình huống 2 

Nhóm 3: Tình huống 3

-  Yêu cầu HS thực hiện đóng vai theo các tình huống trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá HS.
- Kết luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống.

Tình huống 1: Em hỏi mượn nếu chủ nhà cho phép mới lấy ra chơi và giữ gìn cẩn thận.

Tình huống 2: Em có thể đề nghị chủ nhà, không nên bật ti vi  khi chủ nhà chưa cho phép.

Tình huống 3: Em cần nói khẽ hoặc ra về, lúc khác đến chơi.

- GV, HS còn lại nhận xét đánh giá.

- Kết luận: Cư xử lịch sự khi đến nhà người khác là thể hiện nếp sống văn minh. Trẻ em biết cư xử lịch sự sẽ được mọi người yêu quý.
	Hoạt động của học sinh:
- HS thảo luận nhóm 4.

- Phải gõ cửa, chào người lớn trong nhà rồi mới hỏi thăm bạn.

- Lễ phép, lịch sự.

- HS nêu: Cần lịch sự khi đến nhà người khác.

- Gõ cửa, bấm chuông.
- Lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà.
- Nói năng nhẹ nhàng...

- HS hoạt động nhóm, ghi vào 2 cột trong phiếu học tập.

- Trình bày trước lớp, lớp nhận xét.

- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ tay.

- Nghe GV giao nhiệm vụ.

- Nhận các tình huống và thảo luận nhóm (Mỗi nhóm có 10 HS, có 3 nhóm; một số HS khác làm trọng tài). 
- Đọc các tình huống và thực hiện lại đóng vai trong nhóm.

- HS đóng vai theo yêu cầu, các nhóm khác theo dõi, báo cáo trước lớp.

- Nghe kết luận.




3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Cần biết cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

________________________________

BUỔI CHIỀU:

Giáo dục ngoài giờ lên lớp

AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

BÀI 7: NGỒI AN TOÀN TRONG XE Ô TÔ VÀ 

TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ
I. Mục tiêu: Sau bài học các em cần:
- Nắm được những nguy hiểm khi ngồi chưa đúng quy định trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ. Biết những điều cần thực hiện đẻ đảm bảo an toàn khi ngồi trên trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ.
- Vận dụng hiểu biết để đảm bảo an toàn cá nhân và nhắc mọi người cùng thực hiện khi ngồi trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ. Phối hợp với bạn trong nhóm cùng thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Vận dụng điều đã học để bản thân an toàn khi ngồi trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ.
II. Chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ nội dung bài học trong SGK trang 13, 14.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”. 
Cách chơi: Quản trò hô “Đèn xanh”, HS sẽ đưa hai tay ra phái trước quay tròn mô phỏng như bánh xe đang chạy; Quản trò hô “Đèn đỏ”, HS dừng tay. HS nào sai sẽ nhảy một vòng lò cò quanh lớp.
- Nhận xét HS chơi.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Quan sát tranh:

- Tổ chức cho HS quan sát tranh trong SGK trang 13, thảo luận nhóm 2 trả lời câu hỏi: 

+ Theo các em trong các tình huống trên, bạn nào đang ngồi an toàn?

+ Điều gì có thể xảy ra với những bạn chưa ngồi đảm bảo an toàn trong từng tranh?
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Nếu em được có mặt trong bức tranh này, em sẽ nói gì với những bạn chưa ngồi an toàn?

- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh.

- KL: Không ngồi ngay ngắn đúng vị trí, chưa thắt dây an toàn (mặc áo phao), đùa nghịch sẽ gặp nguy hiểm khi ngồi trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách ngồi an toàn trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ:

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
+ Nêu những hành vi an toàn phải thực hiện khi ngồi trong xe ô tô?

+ Nêu những hành vi nguy hiểm, không được thực hiện khi ngồi trong xe ô tô?

+ Nêu những hành vi an toàn phải thực hiện trên các phương tiện giao thông đường thuỷ?

+ Nêu những hành vi nguy hiểm, không được thực hiện trên các phương tiện giao thông đường thuỷ?

- Yêu cầu HS liên hệ bản thân và cho biết mình đã ngồi an toàn trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ chưa.
- Nhận xét câu trả lời của HS.

- Yêu cầu HS đọc nội dung phần Bài học, SGK trang 14.

- KL: Các em cần thực hiện tốt những hành vi an toàn phải thực hiện khi ngồi trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ.
Hoạt động 3: Góc vui:

- Tổ chức cho HS quan sát bức tranh trang 14 SGKvà cho biết bạn nhỏ trong tranh đã ngồi an toàn trong xe ô tô chưa? Vì sao?
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- KL ghi nhớ: Ngồi ổn định, ngay ngắn đúng vị trí trong xe ô tô và trên ác phương tiện giao thông đường thuỷ để đảm bảo an toàn.
	Hoạt động của học sinh:

- HS thực hiện chơi theo hướng dẫn của quản trò.
- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 2 trả lời câu hỏi.

- HS chỉ tranh và nêu: Bạn trong tranh số 4 và bạn mặc áo phao trong tranh số 5 ngồi đảm bảo an toàn.

- Không may xe hoặc thuyền gặp sự cố, tai nạn sẽ nặng hơn.
- Các nhóm báo cáo kết quả.

- HS nêu.

- HS liên hệ thực tế suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS nêu:
+ Ngồi ổn định, ngay ngắn, đúng vị trí.

+ Thắt dây an toàn

+ Lên, xuống xe theo hướng dẫn của người lớn.
- Chơi đùa trong xe; Mở cửa xe hoặc thò đầu ra ngoài cửa sổ; Ném vứt đồ ra ngoài khi xe đang chạy.
- Mặc áo phao hoặc dụng cụ nổi; ngồi ổn định và ngay ngắn theo sự sắp xếp của người lớn; Lên, xuống theo sự hướng dẫn của người lớn. 

- Đứng lên hoặc nhoài người, thò tay, chân ra ngoài; Đùa nghịch; Tự chèo thuyền.
- HS liên hệ, báo cáo.

- HS đọc.
- HS quan sát tranh và trả lời: bạn nhỏ chưa ngồi an toàn trong xe ô tô vì bạn còn nhoài người, nô nghịch trên xe tô tô khi xe đang chạy.
- HS nhắc lại nội dung ghi nhớ.


6. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS đọc lại ghi nhớ trong SGK.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS vận dụng vào thực tế để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên ô tô và các phương tiện giao thông đường thuỷ.
________________________________

To¸n

TIẾT 133: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Lập được bảng nhân 1 bảng chia 1. Củng cố về phép nhân có thừa số 1 và 0, phép chia có số bị chia là 0. (Bài tập cần làm: Bài 1; bài 2).
- Biết thực hiện phép tính có số 1, số 0; Rèn kĩ năng tính toán nhanh, trình bày bài khoa học. Phối hợp với bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục học sinh ý thực học tập tốt.

II. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu Trưởng ban Học tập điều hành lớp trả lời câu hỏi để ôn bài:

+ Một số nhân với 1 được kết quả là bao nhiêu?

+ Một số chia cho 1 được kết quả là bao nhiêu?

+ Một số nhân với 0 được kết quả là bao nhiêu?

+ 0 chia cho một số bất kì thì kết quả bằng bao nhiêu?

- GV nhận xét- đánh giá.

- Chốt các câu trả lời đúng.
2.  Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS tính nhẩm bảng nhân 1, chia 1.
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc phép tính, nêu kết quả.

- GV nhận xét, ghi bảng kết quả.
- Gọi HS đọc bảng nhân 1, bảng chia 1.
- Cho lớp đọc thuộc bảng nhân 1, bảng chia 1

- Cho HS đọc quy tắc nhân có thừa số 1, GV rút ra công thức tổng quát. 

- Tương tự với phép chia, ta có:

- Chốt: 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Bài 2:
- Bài tập yêu cầu gì?

- GV cho HS tính nhẩm theo từng cột.

* Khuyến khích HS phân biệt 2 dạng bài tập:

*Khuyến khích HS trả lời: Một số cộng với 0 cho kết quả như thế nào? Một số nhân với 0 cho kết quả ra sao?

- Phần b, c (tương tự).
- Chốt tính chất số 1, 0 trong phép cộng, nhân.
	Hoạt động của học sinh:
- HS trả lời.
+ Bằng chính số đó.
+ Bằng chính số đó.
+ Bằng 0.
+ Bằng 0.

- Nhận xét sau mỗi bạn trả lời.
- Lập bảng nhân 1; bảng chia 1.
- HS lập bảng nhân 1, lập bảng chia 1 theo cặp.
- HS nối tiếp nhau nêu kết quả.
- HS đọc cá nhân.
- Lớp đọc đồng thanh

1 
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 1 = a

b : 1 = b.
- Tính nhẩm.
- HS làm bài.

- Phần a: Phép cộng có số hạng là 0, phép nhân có thừa số là 0.

- Phần b: Phép cộng có số hạng là 1, phép nhân có thừa số là 1.
- HS trả lời: Một số cộng với 0 bằng chính số đó; một số nhân với 0 bằng 0.

- HS thực hiện theo yêu cầu.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu đặc điểm của phép nhân có thừa số là 1? là 0?
- Nhận xét tiết học.

- Nắm được tính chất của số 0, số 1 trong phép nhân và phép chia.

________________________________

Tiếng Việt (Tăng)

LUYỆN TẬP: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?

I. Mục tiêu

- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm chắc cách nhận biết bộ phận trả lời câu hỏi vì sao? (dùng để hỏi, nói về nguyên nhân), đặt và trả lời câu hỏi vì sao? đúng yêu cầu.

- Rèn kĩ năng xác định bộ phận câu, đặt và trả lời câu hỏi chính xác, viết câu đúng hình thức; hợp tác với bạn ôn lại kiến thức; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt, nhận thấy sự phong phú của Tiếng Việt.
Sử dụng câu hỏi và câu trả lời Vì sao? đúng trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị

- GV: Hệ thống bài tập cho HS.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài

2. Nội dung

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết:
- GV đưa  nội dung bài tập sau: 
Cho câu sau:

Vì trời mưa to, cánh đồng bị ngập nước.

a. Bộ phận được gạch chân nói về nội dung gì trong câu?

b. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân trong câu.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2, thực hiện yêu cầu của bài tập.
- Gọi HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- Chốt: Để hỏi về nguyên nhân của sự việc ta dùng câu hỏi Vì sao?

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Vì sao? trong mỗi câu sau:

a) Vì có sông Hương, không khí của thành phố Huế trở nên trong lành.

b) Khi có bão, thuyền bè không được ra khơi vì nguy hiểm.
c) Vì nắng nóng lâu ngày, cánh đồng lúa cạn khô.
- Bài tập yêu cầu gì?

- Muốn tìm chính xác bộ phận trả lời câu hỏi vì sao làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân, 1 HS thực hiện trên bảng lớp.

- Nhận xét, chốt đáp án đúng

a) Vì có sông Hương, không khí của thành phố Huế trở nên trong lành.

b) Khi có bão, thuyền bè không được ra khơi vì nguy hiểm.
c) Vì nắng nóng lâu ngày, cánh đồng lúa cạn khô.
- Chốt: Cách xác định bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? trong câu.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân.
a. Nước sông lên to vì mưa lớn kéo dài.

 b. Cây cối khô héo vì trời nắng nóng.
 c. Nam được khen vì có nhiều cố gắng trong học tập.

- Bài tập yêu cầu gì?
- Muốn đặt câu hỏi nào cho phù hợp làm thế nào?

- Bộ phận câu được gạch chân dùng nói điều gì?

- Để hỏi về nguyên nhân ta dùng câu hỏi nào?

- Cho HS làm bài vào vở

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Để hỏi về nguyên nhân ta dùng câu hỏi vì sao?

Bài 3: Trả lời cho các câu hỏi sau:

a. Vì sao các vị khách sợ ở biển có cá sấu?

b. Vì sao trong lớp em cần chú ý học tập?

c. Vì sao em cần giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ?

- Bài tập yêu cầu gì?

- Khi trả lời câu hỏi chú ý những gì?

- Gọi HS trả lời mẫu một câu hỏi.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
Ví dụ: 
a) Các vị khách sợ ở biển có các sấu vì cá sấu rất hung dữ.

b) Trong lớp em cần chú ý học tập để hiểu bài hơn.

c) Em cần giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ để phòng tránh bệnh tật.

- Chốt: Trả lời câu hỏi vì sao ta dùng những từ ngữ nói về nguyên nhân.

*Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4: Viết đoạn văn ngắn trả lời cho câu hỏi sau:

    Vì sao nói chim sâu là bạn của nhà nông?

Gợi ý: 


+ Tìm những từ ngữ cho biết chim sâu là bạn của nhà nông.
+ Sắp xếp các ý theo thứ tự, theo ý của mình.        

+ Dựa vào các từ tìm được viết câu văn và liên kết thành đoạn văn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình, lớp nhận xét

- Nhận xét, tuyên dương HS viết đoạn văn tốt
	Hoạt động của học sinh:
- 1 HS đọc yêu cầu lớp đọc thầm.
- HS thảo luận theo nhóm 2 làm bài, báo cáo kết quả.
a. Nêu nguyên nhân sự việc diễn ra trong câu.

b. Vì sao cánh đồng bị ngập nước?

- Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Vì sao?
- Tìm bộ phận chỉ nguyên nhân, lí do của sự việc trong câu.
- HS làm bài vào vở và lần lượt chữa trên bảng lớp.

- Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân.
- Xác định nội dung của bộ phận câu đó.

- Nói về nguyên nhân.
- Câu hỏi vì sao?
- Làm bài cá nhân vào vở, 1 HS chữa bài trên bảng lớp

- HS đánh giá bài bạn.
- Trả lời câu hỏi vì sao?
- Dùng từ ngữ nói về nguyên nhân của sự việc.
- HS trả lời, lớp theo dõi.
- HS làm bài cá nhân.
- Nhận xét bài làm của bạn, nêu câu trả lời của mình.
- Làm bài cá nhân theo gợi ý:
+ vạch lá tìm sâu, gắp những con sâu ẩn sau từng chiếc lá, …

+ Sắp xếp, viết thành đoạn văn

+ HS viết bài 

- 2 HS đọc bài của mình




Ví dụ: Chim sâu là một loài chim nhỏ xinh đẹp, có ích trong thế giới loài chim. Chim sâu khéo biết moi những con sâu độc ác nằm trong những thân cây ốm yếu hay ẩn nấp trong các tán lá. Nhờ có chim sâu mà vườn cây xanh tươi tốt và tràn đầy tiếng chim. Chim sâu là bạn của bà con nông dân vì chim sâu giúp bác nông dân bảo vệ mùa màng.

- Chốt: Tìm từ để viết đoạn văn theo yêu cầu; chú ý dùng dấu câu cho chính xác.
3. Củng cố, dặn dò: 

- Khi nào ta đặt câu hỏi vì sao?
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự đặt các câu có bộ phận trả lời câu hỏi vì sao?
________________________________________________________________

Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
________________________________

Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 6)

I. Mục tiêu:
-  HS đọc các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 26 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 45 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài). 
- Tìm từ đúng. Mở rộng vốn từ ngữ về muông thú. Biết kể chuyện về các con vật mà mình biết. Phối hợp với bạn trong nhóm cùng thực hiện các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: 1 số phiếu ghi tên bài tập đọc (Hoạt động 1).
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài

2. 2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng:
- GV tổ chức cho 4 - 5 HS lên bốc thăm và thực hiện yêu cầu ghi trong phiếu học tập (Đọc và trả lời câu hỏi về nội dung 1 bài tập đọc).

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi.
- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Ôn Từ ngữ về muông thú

Bài 1: Mở rộng vốn từ về muông thú.

- Chia lớp 2 đội : 

+ Đội 1: Nói tên các con vật.

+ Đội 2: Nói từ ngữ để chỉ đặc điểm của con vật đó.

- Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung.

- GV ghi chép ý kiến của HS lên bảng.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc tên con vật và đặc điểm của nó.

- Chốt các từ ngữ về muông thú và đặc điểm của các con thú đó.
Bài 2: Thi kể các con vật mà em biết.

- Gọi một số HS nói tên con vật mà em chọn kể, nêu tên, hình dáng, hành động, tình cảm của em về con vật đó.

Ví dụ: Báo gấm mới đẹp làm sao! Chú có bộ lông vàng óng như lửa điểm thêm những đốm đen nhánh như than. Đầu chú tròn, to như quả bóng đá. Đôi tai hơi dỏng, siêu nhạy. Cặp mắt ngọc bích sáng rực tinh lạ thường. Em rất thích loài thú này.

- GV và lớp bình chọn người kể tự nhiên, hấp dẫn nhất.

- GV nhận xét. Tuyên dương.

- Chốt cách kể về các con vật: tên, hình dáng, hành động, tình cảm của em về con vật đó.
	Hoạt động của học sinh:
- HS bốc thăm bài đọc, về chỗ chuẩn bị.

- Đọc bài và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của phiếu.
- Nhận xét, đánh giá.

- Hai đội chơi trò chơi hỏi- đáp: Hai đội nói được từ 5 - 7 con vật. 

Hổ: Khỏe, hung dữ, vồ mồi rất nhanh, còn gọi là “Chúa sơn lâm”

Gấu: To, khỏe, hung dữ, tính tò mò, dáng đi phục phịch, thích ăn mật ong.

Cáo: Đuôi to dài, nhanh nhẹn, tinh ranh, thích ăn gà.

Trâu rừng: Rất khỏe, sừng cong nguy hiểm, húc chết kẻ muốn tấn công nó, mắt đỏ vằn khi tức giận.

- Nhận xét câu trả lời của mỗi đội.
- HS nối tiếp đọc tên các con vật và đặc điểm của nó.
- Tiếp nối nhau nói tên con vật mà em chọn kể.

- HS nối tiếp nhau kể.

- HS nhận xét, đánh giá bạn kể.



3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài học; Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường sống cho các loài vật.
- GV nhận xét giờ học.

- Tiếp tục tìm thêm các từ ngữ nói về muông thú và đặc điểm của nó.

________________________________

Toán

TIẾT 134: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:
- Thông qua luyện tập tiếp tục củng cố cho HS thuộc bảng nhân, bảng chia đã 
học.

- Biết tìm thừa số, số bị chia; biết nhân (chia) số tròn chục với (cho) số có một chữ số; biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng nhân 4). (Bài tập cần làm: bài 1; bài 2 cột 1; bài 3); biết đánh giá, tự đánh giá.
- Giáo dục HS ý thức học tập tốt; phát huy tư duy sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 cột 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Gọi HS làm bài tập: Tính:

6 
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 0;    
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
    2 
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- Tính nhẩm là tính như thế nào? Dựa vào đâu để tính?

- Cho HS làm bài dưới hình thức trò chơi “Tên bắn”.
* Khuyến khích HS: nhận xét kết quả theo từng cột.

- Chốt cách nhẩm và mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

Bài 2: (cột 2) Tính nhẩm (theo mẫu):
- GV treo bảng phụ gọi HS nêu yêu cầu bài tập phần a. 

- Hướng dẫn HS nhẩm theo mẫu phép tính đầu.

- Các phép tính sau nhẩm trong đầu rồi ghi kết quả.

Phần b tương tự phần a, nhưng là phép chia.

- Tổ chức cho HS thực hiện nhẩm trong nhóm 2 và báo cáo kết quả.
- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.

- Chốt cách nhẩm một số tròn chục nhân (chia) với một số có 1 chữ số.

Bài 3

- Gọi HS nêu yêu cầu.
a) x là thành phần nào của phép tính?

b) y là thành phần nào của phép tính?

- Yêu cầu trao đổi nhóm 2 nêu cách tìm thừa số và số bị chia ?

- Cho HS làm bài vào vở.
- Thu 1 số bài, nhận xét.

- Chốt: Tìm thừa số lấy tích chia cho thừa số đã biết; Tìm số bị chia: lấy thương nhân với số chia. 
	Hoạt động của học sinh:
- HS làm bảng con, 2 HS lên bảng làm.
- Nhận xét bài làm của bạn.
- 1 HS đọc yêu cầu: Tính nhẩm.
- Nhẩm trong đầu, dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học.

- HS thực hiện trò chơi.
- Lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia.

- 2 HS nêu yêu cầu bài tập: Tính (theo mẫu).
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- HS thực hiện nhóm 2

- Một số cặp hỏi - đáp trước lớp.
- 1 HS đọc: a) Tìm x; b) Tìm y.
- Thừa số.

- Số bị chia.

- HS làm việc theo nhóm 2.
- Làm bài vào vở. 2 HS lên bảng.




3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS nhắc lại cách tìm thừa số? Tìm số bị chia?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS ôn lại các bảng nhân, bảng chia đã học.

________________________________

Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 7)

I. Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn luyện kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học (như tiết 1).
- Biết cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao? (Bài tập 2; Bài tập 3); biết đáp lời đồng ý người khác trong tình huống giao tiếp cụ thể (1 trong 3 tình huống ở bài tập 4); biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc và học thuộc lòng (Hoạt động 1); Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung.
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng:
- GV cho HS ôn lại các bài tập đọc và học thuộc lòng đã học từ học kì II, trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc (khoảng 4- 5 em).

- Cho HS chuẩn bị, gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Ôn đặt và trả lời câu hỏi vì sao?
Bài 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao? 

- GV treo bảng phụ gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài tập yêu cầu gì?

- Bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao ? có nội dung gì trong câu ?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT.
- Gọi HS báo cáo kết quả.
- Nhận xét, bổ sung. 
Đáp án: Vì khát (câu a); Vì mưa to (câu b) là bộ phận Trả lời câu hỏi Vì sao? trong câu.
	Hoạt động của học sinh:
- HS bốc thăm bài đọc, về chỗ chuẩn bị.

- Thực hiện yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời.
- Nêu nguyên nhân, lí do của sự việc trong câu.

- Làm bài theo yêu cầu.
- 2 HS làm bảng lớp, lớp nhận xét.


	- Chốt: Câu hỏi  Vì sao? dùng nói về nguyên nhân; lí do của sự việc diễn ra trong câu.
	

	Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.
- Nêu bộ phận in đậm trong từng câu?

- Bộ phận in đậm trong câu có nội dung gì?
*Khuyến khích HS đặt mẫu.

- Cho HS làm bài vào VBT, đổi chéo bài nói cho nhau nghe.
Đáp án:

a. Bông cúc héo lả đi vì sao?/ Vì sao bông cúc héo lả đi?

b. Vì sao đến mùa đông ve không có gì ăn?/ Đến mùa đông, vì sao ve không có gì ăn?
- Chốt cách đặt câu hỏi cho bộ phận nói về nguyên nhân dùng câu hỏi Vì sao?

Bài 4: Nói lời đáp của em.
- Gọi 1 HS đọc 3 tình huống, giải thích yêu cầu.

- Gọi 1 cặp HS thực hành đối đáp tình huống a. Lớp nhận xét.
- Tổ chức cho HS thực hành tình huống a, b, c. 

- GV nhận xét, tuyên dương HS tự tin trình bày bài trước lớp.
- Chốt cách đáp lời đồng ý.
	- HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời.

- Nêu nguyên nhân, lí do của sự việc trong câu.

- HS làm mẫu.
- HS làm bài cá nhân sau đó đổi cho bạn cùng bàn nói cho nhau nghe.
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS đọc 3 tình huống, giải thích yêu cầu: Đáp lời đồng ý của người khác.

- HS thực hiện trước lớp, lớp nhận xét bổ sung.
- HS thực hiện theo nhóm 2.
+ Tình huống a: Thay mặt cả lớp em xin cảm ơn thầy./ Chúng em cảm ơn thầy đã nhận lời ạ./

+ Tình huống b: Ôi, thích quá! Chúng em xin cảm ơn cô!/ Từ lâu chúng em đã mong được đi thăm viện bảo tàng.

+ Tình huống c: Con rất cảm ơn mẹ!/ Ôi thích quá con sẽ được đi chơi cùng mẹ. Con cảm ơn mẹ!


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại: Đặt và trả lời câu hỏi về nguyên nhân dùng câu hỏi Vì sao?

- Nhận xét tiết học.

- Tiếp tục tập đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
________________________________

BUỔI CHIỀU:
Thủ công

LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

- HS biết cách làm dây xúc xích bằng giấy thủ công. Làm được dây xúc xích để tranng trí, đường cắt tương đối thẳng….

- Rèn kĩ năng cắt dán được dây xúc xích trang trí, kích thước vòng tròn tương đối đều nhau, màu sắc đẹp. 

- Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.

II. Chuẩn bị:
- Dây xúc xích mẫu bằng giấy thủ công (Hoạt động 1)
- Giấy màu, kéo, hồ dán… (Hoạt động 3)
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung:
Hoạt động 1. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét.

- Cho HS quan sát dây xúc xích mẫu.

- Dây xúc xích dùng để làm gì?

- Vòng của dây làm bằng gì? 

- Hình dáng, màu sắc, kích thước thế nào?

- Để có được dây xúc xích ta phải làm như thế nào? 

Hoạt động 2. Hướng dẫn mẫu.

- Để có dây xúc xích trang trí cần làm qua mấy bước?

+ Bước 1: cắt thành các nan giấy.

- Lấy 3- 4 tờ giấy màu cắt thành các nan giấy rộng 1 ô, dài 12 ô, (mỗi tờ cắt 5- 6 nan).
+ Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc xích.

- Bôi hồ vào đầu nan rồi dán nan thành vòng tròn (mặt màu quay ra ngoài).

- Luồn nan 2 vào nan 1 sau đó bôi

 hồ vào dán… Tiếp tục như vậy cho đến khi được dây xúc xích như ý.

- Yêu cầu HS nêu lại cách làm.

Hoạt động 3. Thực hành.
- Tổ chức cho HS cắt giấy thành các nan thẳng theo đường kẻ ô.
- Dán các nan giấy thành dây xúc xích.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
	Hoạt động của học sinh:
- HS quan sát dây xúc xích mẫu.

- HS nêu (trang trí).
- Bằng các nan giấy dán lại lồng vào nhau thành các hình nối tiếp.

- Nhiều màu sắc xen kẽ nhau.
- HS nêu (cắt nhiều nan giấy đều nhau, đan lồng vào với nhau…)

- HS nêu (2 bước).
- Nhiều học sinh nhắc lại các bước.
- HS thực hành làm trên giấy nháp.

HS có đường cắt thẳng, đều đẹp

- Thực hiện theo yêu cầu.

- HS trưng bày sản phẩm.
- Nhận xét, bình chọn bạn có sản phẩm đẹp nhất.


3. Củng cố, dặn dò:

- Để làm dây xúc xích cần làm qua mấy bước?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị làm dây xúc xích trang trí (tiết 2).
________________________________

Tiếng Việt (Tăng )

ÔN TẬP: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI.

CÂU KIỂU AI LÀM GÌ?

I. Mục tiêu

- Củng cố cho HS nắm chắc từ chỉ hoạt động, trạng thái; câu theo kiểu Ai - làm gì? 

- Rèn kĩ năng tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái; nhận dạng và đặt câu theo mẫu câu Ai làm gì? nhanh, chính xác.

- Giáo dục HS yêu thích Tiếng Việt; có ý thức sử dụng đúng từ ngữ và mẫu câu.

II. Chuẩn bị

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy, học. 

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài.
2. Nội dung

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết:
- Lấy ví dụ từ chỉ hoạt động, trạng thái.

- Những từ như thế nào được gọi là từ chỉ hoạt động, trạng thái?

- Câu kiểu Ai làm gì? gồm mấy bộ phận? Trong câu thường có những loại từ gì?

- Lấy ví dụ từ chỉ hoạt động và đặt câu theo mẫu Ai làm gì? có sử dụng từ chỉ hoạt động đó.

*Khuyến khích HS: Kể được nhiều từ và đặt câu?

- Chốt: Từ ngữ về hoạt động, trạng thái, câu kiểu Ai làm gì?dùng để nói về hoạt động của sự vật.
	Hoạt động của học sinh:
- HS tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái.

- HS trả lời.
- Gồm 2 bộ phận: Ai/ Làm gì? Trong câu thường có từ chỉ hoạt động, trạng thái.

- HS lấy ví dụ về từ, đặt câu.


Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:

Bài 1:  Ghi lại các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong đoạn thơ sau:
	Meo mẻo mèo meo

Chú Mèo đi học

Áo quần trắng muốt

Đôi hài xanh xanh

Chân bước nhanh nhanh
	Bên dòng mương nhỏ

Gặp bông hoa đỏ

Mèo mải đứng nhìn

Gặp chú chuồn kim

Chơi trò đuổi bắt...     






                                (Theo Nguyễn Trọng Tạo)
	- Bài tập yêu cầu gì?

- Hướng dẫn HS: Trong mỗi khổ thơ đều có những từ chỉ hoạt động, trạng thái. Hãy xác định đúng từ và gạch chân.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở. 

- Nhận xét, chốt.
Đáp án: đi; bước; gặp; đứng; nhìn; chơi
- Củng cố kĩ năng nhận biết được từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong câu.

Bài 2: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai?, gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì?

a. Các bạn học sinh trong cùng một lớp thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập.

b) Học sinh trường em góp sách vở giúp các bạn vùng lũ.

c) Các bác nông dân đang hăng say làm việc trên cánh đồng.

- Bài yêu cầu gì? 

- "Ai?" trong các phần của bài tập là từ chỉ gì ?

- Nêu các từ chỉ "Ai ?” trong từng câu?

a) Các bạn học sinh trong cùng một lớp 

b) Học sinh trường em 

c) Các bác nông dân 
- Trong câu kiểu Ai làm gì thường có từ chỉ gì?

- Chốt cách xác định bộ phận của câu Ai làm gì?

Bài 3: Viết tiếp 3 câu theo mẫu Ai làm gì?

a) Anh chị em..............................

b) Em nhỏ...................................

c) Bố mẹ ....................................

- Bài tập yêu cầu gì?

- Các từ ngữ đã cho thuộc bộ phận nào của câu?
- Cần thêm bộ phận nào vào cho đủ câu ?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Gọi HS đọc câu, lớp nhận xét, bổ sung.
- Chốt: Thêm bộ phận để hoàn chỉnh câu theo mẫu Ai làm gì ?

*Khuyến khích HS làm bài tập sau:
Bài 4*: Hãy viết một đoạn văn ngắn (3 - 5 câu) kể về việc em giúp đỡ bố mẹ, trong đó có chứa câu theo kiểu Ai làm gì? Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái trong đoạn văn.
- Bài tập yêu cầu gì ?
- Hướng dẫn HS viết câu văn hoàn chỉnh, đủ nghĩa.
	- Ghi từ chỉ hoạt động, trạng thái.
- Nghe hướng dẫn và làm bài.
- HS làm bài.
- HS ghi các từ đúng, đối chiếu đáp án tự đánh giá. 

- Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi "Ai?"; gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi  "làm gì?"

-  Chỉ người.
- HS trả lời, lớp nhận xét.

- Từ chỉ hoạt động.
- Viết tiếp câu theo mẫu Ai làm gì?

- Bộ phận trả lời câu hỏi Ai?
- Thêm bộ phận trả lời câu hỏi làm gì.
- HS làm bài vào vở.
- HS lần lượt đọc câu mình đặt, lớp nhận xét bổ sung.
- HS nêu yêu cầu.

- HS viết vào vở.


Ví dụ: Mỗi buổi chiều đi học về, em thường cùng anh nhặt rau, nấu cơm. Em cùng bà tưới rau, nhổ cỏ. Đàn gà con cũng được em cho ăn no nê. Em nghĩ, mình chăm làm việc nhà để bố mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi.
- Chốt cách viết đoạn văn trong đó có câu kiểu Ai làm gì?, từ chỉ hoạt động, trạng thái.
3. Củng cố, dặn dò:
- Mẫu câu Ai làm gì? dùng để nói về điều gì?
- Nhận xét tiết học. 

- Nhắc HS tiếp tục ôn lại bài đã học để nắm kiến thức tốt hơn.

________________________________

Toán( tăng)

LUYỆN TẬP: SỐ 1, SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

I. Mục tiêu

- Tiếp tục củng cố cho HS nắm chắc tính chất đặc biệt của số 0, số 1 trong phép nhân, phép chia. Vận dụng giải các bài toán có liên quan.

- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, trình bày bài làm khoa học; hợp tác với bạn ôn lại kiến thức cũ; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục HS yêu thích môn học; phát huy tính sáng tạo của các em.

II. Chuẩn bị:   
- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết:
- Nêu tính chất của số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia? Lấy ví dụ?

- Gọi HS báo cáo 

- GV nhận xét, chốt: 

+ Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. 

+ Số 0  nhân với số nào cũng bằng 0. Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Điền số chưa biết vào ô trống:
Số bị chia

8
0

6

Số chia

1

1

7

1

Thương

5
6

3
- Bài yêu cầu gì?

- Nêu các thành phần chưa biết trong bài?

- Gọi HS tiếp nối nhau nêu kết quả (mỗi HS 1 phép tính).
- Cho HS nhận xét bài của bạn.
- Chốt: Vận dụng tính chất số 0; số 1 trong phép nhân và phép chia làm bài.
Bài 2: Tính:
8 × 2 : 1

5 : 1 × 2

8 × 0 : 1
8 × 4 : 1

5 × 0 : 5
10 : 2 × 1
- Bài tập yêu cầu gì?

- Thực hiện tính như thế nào?

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.
- Chốt: Thực hiện nhân, chia với số 0, số 1 (0 nhân số nào cũng bằng 0; 0 chia số nào cũng bằng 0; Số nào nhân (chia) cho 1 cũng bằng chính số đó).
Bài 3 : Tìm x:
  x 
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 x = 3        x : 2 = 0

  3 
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 x = 31 - 28            x : 5 = a - a

- Bài yêu cầu gì?

- x là thành phần nào trong phép tính? 

- Muốn tìm thừa số; số bị chia làm thế nào?
- Cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Cách tìm thừa số, số bị chia chưa biết ; vận dụng tính chất số 0; số 1 trong phép nhân, phép chia để làm toán.
*Khuyến khích HS làm bài tập sau:
Bài 4*:

a) Tìm hai số biết tích của chúng bằng 5 và thương của chúng cũng bằng 5.
b) Tìm hai số có thương bằng 0 và tổng bằng 4.

- Bài yêu cầu gì?

a) Tích của hai số bằng 5 và thương của chúng cũng bằng 5 thì hai số đó bằng bao nhiêu?
b) hai số có thương bằng 0 và tổng bằng 4
 thì số bị chia và số chia phải bằng mấy?

- Cho HS làm bài vào vở.
- Gọi HS chữa bài, nhận xét

Đáp án :

a) Ta có phép tính  5 
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 1 = 5 

                           và 5 : 1 = 5
Vậy hai số cần tìm là 5 và 1

b) Phép chia có thương bằng 0 thì số bị chia phải bằng 0. Hai số có một số bằng 0, để tổng của chúng bằng 4 thì số còn lại phải là 4. Hai số cần tìm là 0 và 4 
- Chốt: Vận dụng tính chất số 1; sè 0 trong phÐp nh©n, phÐp chia vào giải toán.
	Hoạt động của học sinh:
- Thảo luận nhóm đôi nêu tính chất của số 0, số 1 trong phép nhân, phép chia và nêu ví dụ minh họa.
- Một số HS nhắc lại 

- Điền số còn thiếu vào ô trống.
- Số bị chia, số chia, thương.
- HS nêu kết quả mỗi ô trống.
- Nhận xét bài của bạn.
- Tính.
- Tính từ trái sang phải.

- HS làm bài vào vở, bảng lớp. 
- HS nhận xét, chữa bài
- Tìm x.
- HS trả lời.
- HS nêu cách tìm thừa số; số bị chia.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
- Tìm hai số.
- Hai số đó là 5 và 1.
- Số bị chia bằng 0 và số chia bằng 5.
- HS làm bài vào vở

- HS chữa bài trên bảng lớp, lớp nhận xét.



3. Củng cố, dặn dò:
- Cho HS nhắc lại tính chất của số 1; số 0 trong phép nhân, phép chia?

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc HS tiếp tục ôn lại bài để vận dụng làm bài tốt hơn.
________________________________________________________________

Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:

Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 8)

BÀI LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
- Đọc thầm và hiểu nội dung bài văn “Cá rô lội nước” và trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Tiếp tục rèn kĩ năng đọc - hiểu cho HS.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi.

II. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:
a) Đọc thầm:

- Yêu cầu HS đọc thầm bài đọc “Cá rô lội nước”.
- GV theo dõi, đôn đốc HS đọc bài.
b) Trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
- GV tổ chức cho HS đọc thầm và lần lượt trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài đọc.
1. Cá rô có màu như thế nào?

2. Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu?

3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?

4. Trong câu Cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi Con gì?
5. Bộ phận in đậm trong câu Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào?

- GV nhận xét, đánh giá, sửa lỗi sai.
- Chốt: Các bước thực hiện bài tập đọc hiểu:

+ Đọc thầm bài đọc đến khi hiểu nội dung bài (ít nhất 3 lần).

+ Đọc kĩ các câu hỏi và các phương án trả lời.

+ Căn cứ vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng nhất.

+ Căn cứ vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng nhất.
	Hoạt động của học sinh:
- HS theo dõi.
- HS hoạt động cá nhân, đọc thầm bài đọc (3 lần).
- HS hoạt động cá nhân, thực hiện theo yêu cầu.
- Một số HS báo cáo kết quả trước lớp.
+ b) Giống màu bùn

+ c) Trong bùn ao

+ b) Rào rào như đàn chim vỗ cánh.
+ Cá rô

+ Như thế nào?




3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu nội dung bài đọc.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc HS chuẩn bị bài sau: Bài luyện tập (tiết 9).
________________________________

Toán

TIẾT 135: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:
- Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học.

- Biết thực hiện phép nhân hoặc phép chia có số kém đơn vị đo; Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính (trong đó có một dấu nhân hoặc chia; nhân, chia trong bảng tính đã học; Biết giải bài toán có một phép tính chia. ( Bài tập cần làm: Bài 1 cột 1, 2, 3 câu a; cột 1, 2 câu b; Bài 2; Bài 3b). 

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1 (câu a cột 1, 2, 3; câu b cột 1, 2).
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu HS làm bài tập sau: Tìm x:
  x 
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- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Bài 1 

- GV treo bảng phụ gọi HS đọc yêu cầu.
a) 2 
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b) 2cm 
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- Yêu cầu HS nối tiếp nêu kết quả của phép tính.
- Gọi HS nêu mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia (phần a).
- Gọi 1 HS nêu cách làm phần b.

* Khuyến khích HS trả lời: Khi thực hiện phép tính với các số có kèm theo đơn vị đo ta thực hiện như thế nào ?

- Yêu cầu HS nhẩm trong nhóm 2.
- Chốt: Từ 1 phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia bằng cách lấy tích chia cho thừa số này được thừa số kia; Cách thực hiện phép tính với số có đơn vị đo.
Bài 2: Tính:
- Gọi HS nêu yêu cầu.

- GV đưa phép tính 3 × 4 + 8, yêu cầu HS nêu cách tính? 

- Yêu cầu HS thực hiện phép tính trên vào bảng con.

- Yêu cầu làm các phần còn lại vào vở.
- Kiểm tra bài nhận xét.

- Chốt: Tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia làm phép nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì?
-  Bài yêu cầu gì? 
-  Muốn tìm số nhóm của 12 HS làm thế nào?

- Yêu cầu HS tóm tắt và giải bài toán.
- Giáo viên kiểm tra và chữa bài.

- Chốt: Giải bài toán có lời văn dùng phép chia.
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS làm bảng lớp, bảng con.
- HS nhận xét bài làm của bạn, chữa bài.
- HS đọc yêu cầu: Tính nhẩm.

- HS nối tiếp nhau đọc kết quả phép tính.

- Lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia.
- HS trả lời.
- HS nêu (thực hiện tính bình thường sau đó viết đơn vị đo đại lượng vào kết quả).
- HS nhẩm, 1 HS ghi đáp án, lớp nhận xét bổ sung.
- 1 HS nêu lại yêu cầu bài.

- HS trả lời: Thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau.

- Làm bảng con.
- Tự làm vào vở phần còn lại của bài; 1 em lên bảng làm bài.

- 2 HS đọc đề bài, nêu tóm tắt.

- Có 12 học sinh chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm 3 HS.

 - Hỏi chia được thành mấy nhóm?

- Lấy 12 : 3.

Tóm tắt
b. 3 học sinh: 1 nhóm                

  12 học sinh: ... nhóm?  
Bài giải:
Số nhóm học sinh có là:

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: 4 nhóm


3. Củng cố, dặn dò:
- Cho HS nhắc lại cách tính giá trị biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ? 

- Nhận xét giờ học.

- Nhắc nhở HS ôn tập lại các kiến thức đã học.
________________________________

Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 9)

BÀI LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
- HS nghe viết đúng bài chính tả ”Con Vện” tốc độ viết khoảng 45 chữ/ 15 phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài. Trình bày sạch sẽ đúng theo hình thức thơ.
- Viết được đoạn văn ngắn khoảng 4 đến 5 câu theo câu hỏi gợi ý nói về một con vật mà em yêu thích; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng Việt.
II. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Viết chính tả:
- GV đọc bài viết ”Con Vện”.
- Gọi HS đọc bài.
- Bài thơ nói về con vật gì?

- Con Vện có bộ lông đặc biệt như thế nào?

- Đuôi của con Vện có gì ngộ nghĩnh?

- Bài chính tả được viết theo thể thơ gì? Khi trình bày có gì cần lưu ý?

- Yêu cầu tìm từ khó viết và luyện viết bảng con.
- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết vào vở.
- GV đọc cho học sinh soát lỗi.

- Đánh giá, nhận xét bài viết của học sinh.
Hoạt động 2: Viết đoạn văn:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung bài tập.
- Bài tập yêu cầu gì?

- Cần viết đoạn văn về nội dung gì?

Câu hỏi gợi ý:

1. Đó là con gì? Ở đâu?

2. Hình dáng của con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật?

3. Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh đáng yêu?

*Khuyến khích HS: Viết đoạn văn kể về một con vật yêu thích giàu hình ảnh.

- GV nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:
- Theo dõi, đọc thầm.
- 2 HS đọc.
- Con Vện - một con chó. 

- Bộ lông có vằn.
- Quắp dọc đường; buông ủ rũ; cười bằng đuôi.

- Thể thơ 4 chữ; Viết vào ô thứ 3.

- Tìm, nêu và viết lại theo yêu cầu.
- HS viết bài.
- Đổi vở, soát lỗi cho nhau.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Viết đoạn văn từ 4 - 5 câu.
- Kể về một con vật yêu thích

- Viết đoạn văn theo câu hỏi gợi ý




Ví dụ: Em vừa được bà tặng cho một chú chó nhỏ. Em đặt tên cho nó là Xù. Xù khoảng năm tháng tuổi, thân hình nhỏ nhắn. Nó có bộ lông xù màu trắng tinh, tua tủa ra như những chiếc gai nhọn. Em rất thích ôm nó vào lòng và vuốt ve bộ lông mềm mại ấy! Tuy còn nhỏ nhưng chú đã biết sủa khi có người lạ đến nhà. Những lúc học bài xong, em thường chơi cùng chú. Em rất yêu quý chú.
- Chốt: Viết đoạn văn kể về con vật yêu thích.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Tuyên dương học sinh có ý thức học tập tốt.
- Chuẩn bị bài “Kho báu”.
________________________________

Tự nhiên và Xã hội

MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN

MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC
I. Mục tiêu:
- HS nhận dạng và nói tên một số cây sống trên cạn, dưới nước; nêu được lợi ích của loài cây đó.

- Hình thành và rèn luyện kĩ năng quan sát, mô tả. Phối hợp với bạn trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ học tập; Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

Kĩ năng sống: Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí thông tin về các loài cây sống trên cạn; Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối; phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập; phát triển kĩ năng hợp tác: Biết hợp tác với mọi người xung quanh cùng bảo vệ cây cối.

- Giáo dục học sinh biết chăm sóc bảo vệ cây trồng. 

II. Chuẩn bị:
- GV: Tranh ảnh sưu tầm các loại cây.

- HS: Sưu tầm một số loại cây sống trên cạn, dưới nước.
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung.

Hoạt động 1: Tìm, nêu tên một số loại cây sống trên cạn:
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm:

+ Dựa vào vốn hiểu biết của mình, chia sẻ trong nhóm tên các cây sống trên cạn.

+ Tìm hiểu đặc điểm và ích lợi của cây được quan sát.

- Yêu cầu thư kí ghi kết quả thảo luận được của nhóm.
- GV mời từng nhóm báo cáo kết quả

- GV nhận xét, bổ sung.
-  KL: Có rất nhiều loại cây sống trên cạn. Mỗi cây  đều  gồm các bộ phận: cành, lá, thân cây, rễ,...
Hoạt động 2: Làm việc với SGK:
Bước 1: Cho HS quan sát tranh trong SGK, nói tên và nêu ích lợi của những cây có trong hình.

Bước 2: Làm việc cả lớp.
- GV cho HS thực hành phân loại cây đem đến lớp vào các nhóm: 

+ cây ăn quả:

+ cây lương thực, thực phẩm:

+ cây bóng mát:

+ cây lấy gỗ:/ .......

- KL: Trên cạn có nhiều loại cây khác nhau. Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật và còn nhiều lợi ích khác.

- Nêu những việc mình làm để chăm sóc và bảo vệ cây.

- Giáo dục bảo vệ môi trường: Chăm sóc và bảo vệ cây góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số loài cây sống dưới nước và ích lợi của chúng.

- Cho HS quan sát tranh SGK.

- GV cho HS thảo luận theo nhóm các câu hỏi:

+ Nêu tên các cây trong hình ?

+ Nêu nơi sống của cây ?

+ Nêu đặc điểm giúp cây sống đư​ợc ?

+ Ích lợi của cây ?

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm khi cần.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Kể tên một số loài cây khác mà em biết?

- KL: Có nhiều loại cây sống dư​ới nư​ớc, trong đó có một số cây sống trôi nổi, một số cây có rễ bám vào bùn d​ưới đáy n​ước để sống (cây sen, cây súng, cây rong, ...).

Hoạt động 4: Tr​ưng bày tranh ảnh (vật thật) một số loài cây sống d​ưới n​ước:
- Phát phiếu hướng dẫn quan sát:

+ Tên cây?

+ Sống ở đâu?

+ Đặc điểm của cây?

- GV nhận xét, đánh giá.
3. Củng cố, dặn dò:
- Cho HS nêu lợi ích của một số loài cây sống trên cạn, dưới nước.
- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS cần biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
	Hoạt động của học sinh:
- HS theo dõi và nhận nhiệm vụ.
- HS làm việc theo 4 nhóm lớn dưới sự điều khiển của nhóm trưởng.
- Ghi kết quả vào phiếu học tập.

- Đại diện nhóm trình bày.

- 2 HS một cặp, quan sát, nêu tên và ích lợi của một số cây trong tranh (SGK).

- HS thực hành phân loại cây. 

- HS giới thiệu về các loại cây sưu tầm được, HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nêu những việc mình làm để chăm sóc và bảo vệ cây.

- HS quan sát tranh, làm việc theo nhóm và thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lấy thêm ví dụ minh họa.

- Các nhóm trư​ng bày cây (đã chuẩn bị) và tranh ảnh mà các bạn trong nhóm sư​u tầm đ​ược.

- Làm việc với phiếu học tập.

- Đại diện lớp đi đánh giá phần trư​ng bày của các bạn.
- HS nêu.




________________________________

BUỔI CHIỀU:
Giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hướng dẫn phòng tránh đuối nước
TÌNH HUỐNG 9: PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC Ở SÔNG.
I. Mục tiêu

- Học sinh nhận biết được các nguyên nhân và cách ứng cứu, cách phòng tránh 

đuối nước ở sông.
- Vận dụng những điều đã học để ứng cứu, phòng tránh đuối nước ở sông.
- Giáo dục học sinh ý thức cẩn thận trong sinh hoạt tại gia đình để phòng tránh 

đuối nước ở sông.
II. Chuẩn bị:
Tranh minh họa bài học ở trong SGK.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống:

- GV tổ chức cho HS đọc tình huống trong SGK trang 32.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:

- Nguyên nhân xảy ra tai nạn với Đan và Lân ở tình huống này là gì?

- Tổ chức cho HS báo cáo.

- KL: Sông thường sâu, lại có nước xoáy khó lường, nên rất nguy hiểm, dễ gây nguy cơ đuối nước.

Hoạt động 3: Thực hành - Cách xử lí:

Bài tập 1: Theo em những nguyên nhân xảy ra tai nạn với Đan và Lân là gì?

- Yêu cầu HS tự hoàn thành bài tập.

- Nhận xét bài làm của HS.

KL: Sông sâu, nước xoáy, không may các bạn bị chuột rút, có thể bị đuối nước.

Bài tập 2: Lựa chọn và đánh giá lựa chọn của em.

- Tổ chức cho HS làm bài theo nhóm 2, báo cáo.

KL: Bạn Thành không nên làm theo lời thách đố của bạn vì bơi ra sông sâu rất nguy hiểm.

Bài tập 3: Lựa chọn “an toàn” hay “không an toàn”.

- GV yêu cầu HS làm bài tập.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả, giải thích.

- Nhận xét, đánh giá HS.

- KL: Tình huống trong bức tranh 1 là an toàn. Tình huống trong các bức tranh còn lại không an toàn.

Bài tập 4:

- Em tự rút ra bài học gì qua cách xử lí tình huống trên?

- Nhận xét câu trả lời của HS.

KL: Sông thường sâu, lại có nước xoáy khó lường, nên rất nguy hiểm. Tuyệt đối không bơi, lội, tắm sông, ...

3. Củng cố- dặn dò:

- Nhắc HS vận dụng bài học vào cuộc sống hàng ngày.

- Nhắc HS phối hợp với người lớn tại gia đình, tìm hiểu sông ở nhà hoặc gần nhà, nguy cơ, cách phòng tránh tai nạn ở sông đó.
- Nhận xét, kết thúc tiết học.
	Hoạt động của học sinh:

- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm tình huống trong SGK.
- Thảo luận, trả lời:

- Các bạn đi đá bóng rồi rủ nhau xuống sông tắm. Không may Đạn bị chuột rút, Lân cứu bạn. Do nước xoáy nên cả hai đã bị nước cuốn đi.

- HS báo cáo.

- Hoàn thành bài tập, báo cáo.
- HS thảo luận nhóm 2, làm bài.

- HS làm bài rồi báo cáo kết quả. HS khác, nhận xét, bổ sung.

- HS nêu theo suy nghĩ cá nhân.

- Theo dõi, ghi nhớ yêu cầu để thực hiện.


________________________________

Tiếng Việt (Tăng)

LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ

I. Mục tiêu

- Tiếp tục củng cố cho HS nắm chắc các từ ngữ về loài thú.

- Có kĩ năng nắm đặc điểm của các loài thú để nối đúng, điền tên phù hợp với đặc điểm của các loài thú; biết hợp tác với bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập; biết đánh giá và tự đánh giá.

- Giáo dục học sinh có ý thức yêu quý loài vật, bảo vệ loài thú có ích.

II. Chuẩn bị 

- GV: Hệ thống bài tập để học sinh luyện tập.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn tập từ ngữ về loài thú

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 2:

+ Hãy kể tên các loài thú mà em biết ? Trong các loài thú đó loài nào là thú dữ nguy hiểm, loài nào không?

+ Nêu đặc điểm của các loài thú mà em biết?

+ Trong các loài thú đó em yêu loài thú nào nhất?

- Gọi một số học sinh trả lời, lớp bổ sung.
- Chốt: Tên, đặc điểm của các loài thú.
Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1: Nối tên con vật ở cột trái với đặc điểm của nó  ở cột phải cho thích hợp:

a) Voi
1. ranh mãnh
b) Hổ
2. hung dữ
c) Sóc
3. leo trèo giỏi
d) Cáo
4. chậm chạp
e) Vượn
5. nhanh như tên bắn
- Bài tập yêu cầu gì?

- Muốn nối được từ đúng ta cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài.
- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

Đáp án: a - 4; b - 2; c - 5; d - 1; e - 3
- Chốt cách nhận biết đặc điểm một số loài thú.

Bài 3: Ghi lại tên những loài thú có trong các câu sau:

a) Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. 
b) Chim kêu vượn hót. 
c) Cáo già không ăn gà hàng xóm. 
d) Chim sẻ nhớ rừng sơn dương nhớ núi. 
- Bài tập yêu cầu gì?
- Muốn tìm được tên đúng ta cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

Đáp án: a) ngựa; b) vượn; c) cáo; d) sơn dương. 

- Chốt tên một số loài thú được dùng trong các thành ngữ, tục ngữ.
Bài 2: Hãy điền tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

a) …… được xem là rất ngây thơ và hiền.
b) ..... là loài thú được mệnh danh "chúa sơn lâm".

c) Loài thú ngủ suốt mùa đông là …….

d) Ăn nhạt mới biết thương .............

(hổ, nai, mèo, gấu)

- Bài tập yêu cầu gì ?

- Muốn tìm được tên đúng ta cần làm gì ?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Chữa bài, nhận xét, đánh giá.

Đáp án: a) nai; b) hổ; c) gấu; d) mèo

- Chốt tên gọi của một số  loài thú theo đặc điểm.
	Hoạt động của học sinh:
- HS kể theo nhóm 2, một số HS nêu trước lớp, lớp nhận xét bổ sung.
- Nối tên con vật ở cột trái với đặc điểm của nó  ở cột phải.

- Cần đọc kĩ các từ ở hai cột. 

- 1 HS lên bảng nối, lớp làm bài vào vở.

- Ghi lại tên các loài thú có trong các câu

- Cần đọc kĩ từng câu xác định con nào là thú và ghi lại.

- HS làm bài vào vở.
- Điền tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống.
- Đọc từng câu, tìm tên con vật phù hợp với đặc điểm.

- HS làm bài vào vở.



	*Khuyến khích HS làm bài tập sau:
Bài 4*: Em hãy viết từ 3-5 câu tả một con thú mà em biết.
- Bài tập yêu cầu gì ?
- GV gợi ý cho HS viết câu văn có sử dụng cả từ ngữ về  hình dáng, hoạt động...

- Gọi HS đọc một số đoạn văn hay.
	- Viết từ 5-7 câu tả một con thú mà em biết.
- HS viết vào vở.




Ví dụ: Hè vừa rồi, em được bố mẹ cho đi thăm vườn thú. Em thích nhất chú khỉ nâu ở đó. Chú khoác trên mình bộ áo lông màu nâu, mượt như nhung. Đôi mắt ánh lên sự thông minh, tinh nghịch. Chú leo trèo nhanh thoăn thoắt. Chú rất thích ăn chuối chín. Em rất thích chú.
- Củng cố cách viết câu, đoạn văn miêu tả một con thú.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tìm hiểu đặc điểm một số con thú xung quanh chúng ta.

________________________________

Toán (Tăng)

ÔN TẬP: TÌM THỪA SỐ, SỐ BỊ CHIA.

I. Mục tiêu:

- Tiếp tục củng cố cho học sinh nắm chắc cách tìm  thừa số trong phép nhân; tìm số bị chia trong phép chia. Vận dụng giải các bài toán có liên quan khác.
- Rèn kĩ năng tính toán nhanh, trình bày bài giải khoa học; hợp tác với bạn ôn lại kiến thức; biết đánh giá và tự đánh giá.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm bài.
II. Chuẩn bị:
- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài

2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết:
- Yêu cầu HS ôn lại cách tìm thừa số; số bị chia:
+ Muốn tìm thừa số ch​ưa biết ta làm nh​ư thế nào?

+ Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?

- GV mời một số nhóm báo cáo.
- Yêu cầu HS làm bảng con: Tìm x:    
             4 
[image: image71.wmf]´

 x = 32             x : 3 = 5

- Chữa bài, nhận xét.
- Củng cố: Thừa số = Tích : Thừa số đã biết. 

                  Số bị chia = Thương 
[image: image72.wmf]´

 Số chia.

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Tìm  x:
a) x 
[image: image73.wmf]´

 5 = 35
b) 4 
[image: image74.wmf]´

 x = 2 
[image: image75.wmf]´
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c) x : 3 = 4
d) x : 4 = 67 - 58

- Bài tập yêu cầu gì?

- x là thành phần nào trong mỗi phép tính?

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?

- Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm vở phần a, b.
*Khuyến khích HS làm phần c, d

Chú ý: Phần c, d cần tính giá trị của vế phải rồi sau đó làm như phần a, b.

Đáp án:

c) 4 
[image: image76.wmf]´

 x = 2 
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 8                g) x : 4 = 61 - 56
    4 
[image: image78.wmf]´

 x = 16                        x : 4 = 5
           x = 16 : 4                        x = 5 
[image: image79.wmf]´

 4
           x = 4                               x = 20
- Củng cố cách tìm thừa số, số bị chia chưa biết.

Bài 2: Cô giáo có một số quyển vở. Cô chia đều cho 8 bạn. Mỗi bạn 5 quyển vở. Hỏi cô giáo có tất cả bao nhiêu quyển vở?

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm 2, phân tích nội dung bài toán.

- Muốn tìm số vở cô giáo có, ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn có liên quan đến tìm số bị chia trong phép chia.

Bài 3: Mẹ mua về 15 quả cam. Mẹ bày vào các đĩa, mỗi đĩa 3 quả cam. Hỏi mẹ bày được bao nhiêu đĩa cam?
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm 2, phân tích nội dung bài toán.

- Muốn tìm mẹ bày được bao nhiêu đĩa cam, ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Chũa bài, nhận xét.

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn có liên quan đến tìm thừa số trong phép nhân.

* Khuyến khích HS làm bài tập sau:
Bài 4: Tìm a:

a) a + a + a + a = 40 : 5

b) a + a + a + a + a = 100 - 85

- Bài tập yêu cầu gì?

- Gợi ý, để tìm được gái trị của a, chúng ta viết phép cộng có các số hạng bằng nhau dưới dạng phép nhân rồi vận dụng cách tìm thừa số trong phép nhân để tìm a.
- Tổ chức cho HS làm bài rồi chữa bài.

Bài giải:

a) a + a + a + a = 40 : 5

                a x 4 = 8

                      a = 8 : 4

                      a = 2

b) a + a + a + a + a = 100 - 85

                      a x 5 = 15

                            a = 15 : 3

                            a = 5

- Chốt: Cách viết tổng của các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và cách tìm thừa số trong phép nhân.
	Hoạt động của học sinh:
- Trao đổi theo nhóm 2.

- Lấy tích chia cho thừa số đã biết.
- Lấy thương nhân với số chia.

- HS báo cáo trước lớp.
- HS làm bảng con. 2 HS lên bảng lớp.

- Tìm x
-  x là thừa số, số bị chia.

- Lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Lấy thương nhân với số chia.

- HS làm bài vào vở, lần lượt từng HS chữa bài trên bảng lớp.
- HS hoạt động nhóm 2, thực hiện yêu cầu, báo cáo.

- Lấy số vở của 1 bạn được chia nhân với số bạn được chia vở.

- HS làm bài, 1 HS lên bảng.

Bài giải:

Số quyển vở cô giáo có là:

5 x 8 = 40 (quyển vở)

Đáp số: 40 quyển vở.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS hoạt động nhóm 2, thực hiện yêu cầu, báo cáo.

- Lấy số quả cam chia cho số quả cam mỗi đĩa.

- HS làm bài, 1 HS lên bảng.

Bài giải:

Số đĩa cam mẹ bày được là:

15 : 3 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- Tìm a.
- Theo dõi.

- HS làm bài.



3. Củng cố, dặn dò

- Gọi HS nêu cách tìm thừa số chưa biết? Số bị chia chưa biết? 

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS tự ôn lại các quy tắc để vận dụng vào làm bài cho thành thạo. 

________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2021
BUỔI SÁNG:
Thể dục

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
________________________________

Âm nhạc

Giáo viên bộ môn soạn, giảng.
________________________________

Tiếng Anh (2 tiết)
Giáo viên bộ môn soạn, giảng
________________________________

BUỔI CHIỀU:
Luyện viết chữ đẹp
CHỮ HOA U, Ư

I. Mục tiêu:
- Nắm được cấu tạo, quy trình viết chữ hoa T theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết ứng dụng câu: "Uống nước nhớ nguồn" và "Ươm tơ dệt lụa" chữ đứng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đều, đẹp. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
- Giáo dục HS tính cẩn thận, kiên trì khi luyện viết.

II. Chuẩn bị:
- GV: Mẫu chữ U, Ư.

III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:
1. Bài cũ:
- Yêu cầu viết chữ T, “Thả” cỡ nhỏ vào bảng con.

- Nhận xét- đánh giá.

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài.

2.2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa U, Ư:
Bước 1: Quan sát, nhận xét: 
- GV treo mẫu chữ hoa U cỡ vừa kiểu đứng yêu cầu HS quan sát và nhận xét:
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- Độ cao? Độ rộng?
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS lên viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con.

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- HS quan sát mẫu chữ và nhận xét.
- Cao 5 li, rộng 5 li rưỡi.

	- GV nêu quy trình viết.
	- HS nghe.

	* Khuyến khích HS nhắc lại quy trình viết.

- Chú ý: Các nét viết đưa xuống thẳng nét.
	- Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét móc 2 đầu, đầu móc bên trái cuộn vào trong, đầu móc bên phải hướng ra ngoài, dừng bút trên đường kẻ 2.

Nét 2:  Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút thẳng lên đường kẻ 6 rồi đổi chiều bút viết nét móc ngược phải dưới, dừng bút ở đường kẻ 2.

	B​ước 2: Quan sát cấu tạo và quy trình viết chữ  hoa Ư:
[image: image81.png]LI M GAlop2- buithiy80@a: X @ Husng dinvietchl @) X

(o] <€ C @ @ ntips//wwwyoutube.com
@ 900 A st @ SN B Trg G by @ TG @ B Tep . 11 aned e
o O oulube Tim kiém = a > o # @
° 8 Tiép theo TyooNG PHAT )
Chuyén dé Toan Lop 2 Day Hoc
r e haing sty i
Nooc ga
2 uivpem

‘DEP CUNG KHO | 38 tinh hudng
phien phac ma chic chin a.
sprTTHDCons

o8t cho

Hutng dén viét chir v hoa (Tép.
viet Lop 2- Tuan 25)

autnginss
S

: 5 Géc quyth vt chrvacich

Hutng dén viet chir U hoa (Tap viet Lép 2 - Tuan 24) R e ohis Tiéng Trung dé dang

Tidg Trung Hing Loc

3.773 lugt xem Wwo ®s 4 cHast wu S8 con LY i S iy
. o N SOTINH HUONG CUOC SONG





* Khuyến khích HS trả lời: Chữ Ư có cấu tạo giống và khác chữ U như thế nào?
- GV hướng dẫn cách viết.


	- Như chữ U, thêm 1 dấu râu trên đầu nét 2.
- Trước hết viết như chữ U, sau đó từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 6, chỗ gần đầu nét 2, viết một dấu râu nhỏ có đuôi dính vào phần gần đầu nét 2.

	Bước 3: Viết bảng:

- GV yêu cầu HS viết chữ hoa U, Ư kiểu đứng vào trong không trung sau đó viết bảng con theo cỡ vừa và nhỏ.

- Lưu ý: Chữ hoa cỡ vừa và nhỏ quy trình viết giống nhau nhưng cỡ chữ nhỏ được giảm đi một nửa về độ cao, độ rộng so với cỡ chữ vừa.
	- HS viết bảng con.



	Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
- Đọc cụm từ: "Uống nước nhớ nguồn" và "Ươm tơ dệt lụa".
- Giải nghĩa câu:"Uống nước nhớ nguồn"?

-  Quan sát và nhận xét:

- Cụm từ gồm mấy chữ, là những chữ nào?

- Nêu độ cao của các con chữ?

- Khoảng cách các chữ bằng chừng nào?

B​ước 3: Viết bảng chữ: “Uống, Ươm”:
- GV viết mẫu chữ: “Uống, Ươm” cỡ nhỏ.

- Quan sát, chỉnh sửa.

Hoạt động 3: HS viết vào vở luyện viết:
- GV hư​ớng dẫn HS viết vở Luyện viết.

- Lưu ý HS cách viết đứng
- Nhận xét, đánh giá.

- Trưng bày bài viết đẹp của một số HS.
	- HS đọc.

- HS nêu: Khuyên ta không được quên quê hương, công lao to lớn của các anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc...
- 4 chữ: Uống, nước, nhớ, nguồn.

- 4 chữ: Ươm , tơ, dệt, lụa

- Chữ U, Ư ,l , h, g cao 2,5 li; d cao 2 li; t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li

- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.
- HS viết bảng con chữ  “Uống, Ươm”.
- HS viết bài.

- Quan sát, học tập.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại quy trình viết chữ U, Ư.

- Nhận xét chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp.

- Tiếp tục luyện viết thêm cho đẹp.
________________________________

Toán (Tăng)
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

I. Mục tiêu:
- Củng cố và khắc sâu kiến thức cho HS về giải toán có lời bằng một phép tính chia, phép tính nhân, tính độ dài đường gấp khúc, tìm một thừa số, tìm số bị chia.

- Rèn kĩ năng giải toán thành thạo cho HS.

- Hình thành phương pháp tự học cho HS.

II. Chuẩn bị:
- GV: Hệ thống các bài tập.

- HS: Vở, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung.

Hoạt động 1. Ôn kiến thức lí thuyết:

- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp về nội dung sau:

- Nêu cách tìm một thừa số, số bị chia.

- Cách trình bày một bài toán có lời văn?

- Nhận xét, chốt ý đúng: Cách tìm thừa số, số bị chia; Cách trình bày một bài toán có lời văn.

Hoạt động 2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Mỗi ô tô chở 5 người, 10 ô tô như vậy chở được bao nhiêu người?

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt.

- Muốn biết 10 ô tô có bao nhiêu người ta làm như thế nào?
*Khuyến khích HS đặt đề toán tương tự và giải.

- Chốt: Nêu các bước giải bài toán có lời văn.

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn bằng phép tính nhân.
Bài 2: Có 35 bông hoa cắm đều vào các lọ, mỗi lọ có 5 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ như thế?

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS tóm tắt.

- Muốn biết 35 bông hoa cắm được vào bao nhiêu lọ ta làm như thế nào?

* Khuyến khích HS đặt đề toán tương tự tóm tắt và giải bài toán.

- Chốt: Nêu cách giải toán có phép tính chia.

Bài 3: Một đường gấp khúc có hai đoạn thẳng, đoạn thứ nhất dài 3dm 2cm, đoạn thứ hai dài 16cm. Tính độ dài đường gấp khúc?
- Bài toán có mấy yêu cầu?

- Muốn tính độ dài các đoạn thẳng cần chú ý gì?

- Bước đầu cần làm gì?

- Nhận xét, chữa bài.

- Chốt: Củng cố cho HS về tính độ dài của đường gấp khúc.

Bài 4:

a) Tìm một số, biết số đó chia cho 4 thì được kết quả là số liền trước của 4?

b) Thừa số nhất là 5, thừa số thứ hai là thương của 16 và 2. Hỏi tích bằng bao nhiêu?

Gợi ý:

a. Số cần tìm là gì?

- Muốn tìm số bị chia cần biết gì?

- Nêu thương và số chia.

- Có mấy cách tìm số bị chia, nêu cách làm?

b. Nêu cách tìm tích.

- Thừa số đã biết chưa?

- Nhận xét, đánh giá.

Chốt: Nêu cách tìm số bị chia, tìm tích.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nêu cách tìm số bị chia, thừa số, cách tính độ dài của đường gấp khúc.

- Nhận xét giờ học.
	Hoạt động của học sinh:

- HS thảo luận theo nhóm đôi.

- Đặt và trả lời câu hỏi trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS đọc và nêu yêu cầu của bài.

- HS nêu.

- 1 ô tô: 5 người.

10 ô tô: ...người?

- Ta thực hiện phép nhân 5 x 10

- 1 HS lên bảng làm. Lớp làm cá nhân.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài giải

Mười ô tô như vậy chở được số người là:

           5 x 10= 50 (người)

              Đáp số: 50 người

- HS nêu.
- HS đọc và nêu yêu cầu của bài.

- HS nêu.

- Hỏi cắm được mấy lọ như thế?

Tóm tắt:
 5 bông hoa: 1 lọ

35 bông hoa: ...lọ hoa?
- Thực hiện phép chia 35 : 5

- 1 HS lên bảng làm. Lớp làm cá nhân.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài giải

Cắm được số lọ như thế là:

           35 : 5 = 7 (lọ)

              Đáp số: 7 lọ

- HS nêu.
- HS đọc yêu cầu của bài và phân tích đề bài.

- 2 yêu cầu.

- Đơn vị đo độ phải giống nhau.

- Đổi: 3dm 2cm = 32cm.

- 2 HS lên bảng làm. Lớp làm bài vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.

Bài giải:
3dm2cm = 32 cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

32 + 16 = 48 (cm)

Đáp số: 48 cm
- HS đọc và phân tích đề bài.

- Làm vở.

- Chữa bài, nhận xét.

- Số bị chia.

- Thương và số chia.

- Số chia là 4, thương là số liền trước của 4 là 3.

- HS nêu cách làm.

- HS làm cá nhân, chữa bài.

- Nhận xét.

- Thừa số nhân với thừa số.

- Biết thừa số thứ nhất là 5.

Thừa số thứ hai là 16: 2 = 8

Bài giải

a) Cách 1: Số liền trước 4 là 3. 
Vậy thương là 3. 

Số cần tìm là: 3 x 4 = 12

                      Đáp số: 12

Cách 2: Số lẻ liền sau 1 là 3. 

Gọi số cần tìm là: x (x > 0)

                   x : 4 = 3

                   x      = 3 x 4 

                   x      = 12

Vậy số cần tìm là 12

b) Ta có: 16 : 2 =8. Vậy thừa số thứ hai là 8. Tích của hai số là:

5 x 8 = 40

Đáp số: 40

- HS nêu.

- HS nêu.


________________________________

Giáo dục tập thể

SINH HOẠT LỚP

I. Mục tiêu:
- HS thấy được ưu, nhược điểm của mình, của bạn trong tuần 27 vừa qua. 

- Biết phát huy ưu điểm, khắc phục những mặt tồn tại. 

- Nắm được phương hướng tuần tới. 

II. Chuẩn bị: Gương HS ngoan.

III. Các hoạt động:
1. Nêu mục đích tiết học.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Các trưởng ban lên nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm mọi mặt: 

+ Đồ dùng học tập.






+ Nề nếp học tập trong giờ.

+ Nề nếp tự quản.






+ Nề nếp thể dục vệ sinh.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét tình hình chung của lớp, qua sổ theo dõi hàng tuần.

- GV đánh giá, nhận xét tình hình của lớp.

+ Tuyên d​ương, khen ngợi những tập thể, cá nhân có cố gắng trong tuần.
..................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Nhắc nhở động viên những học sinh chậm tiến bộ.
.................................................................................................................................
Hoạt động 2: Phư​ơng hư​ớng tuần 28:
- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19: Thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cánh - Không tụ tập - Khai báo y tế.

- Thực hiện tốt các nội quy, quy định.
- Khắc phục những như​ợc điểm trong tuần, phát huy ​ưu điểm vươn lên trong học tập.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh công trình măng non và cây xanh trong lớp học.

- Nhắc HS giữ vệ sinh trường lớp và vệ sinh cá nhân, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết khi giao mùa.

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, của lớp;  dọn vệ sinh sân trường theo lịch phân công.
- Thực hiện tốt luật Giao thông đường bộ và nội dung cam kết đã kí.
- Thực hiện tốt nề nếp lớp bán trú.

- Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 28.

Hoạt động 3: Học tập tài liệu: Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống:
Bài 7: Bác quý trọng con người
	Hoạt động của giáo viên:
a) Đọc hiểu:
- GV cho HS đọc đoạn văn “Bác quý trọng con người”.
- Câu chuyện này cho ta thấy Bác quý trọng điều gì?

- Khi cho ai cái gì, Bác không nói “cho” mà thường nói thế nào?

- Khi các cụ già đến nghe Bác nói, các cụ không có ghế ngồi, Bác đã làm gì?

- Khi Bác nói chuyện, các cụ ngồi phía xa, Bác đã làm gì?
	Hoạt động của học sinh:
- HS đọc cá nhân, lớp đọc thầm và trả lời.
- Bác rất quý trọng nhân cách con người.

- Bác nói: “biếu cô”, “biếu chú”, “tặng cô”, “tặng chú”.
- Bác bảo phải tìm ghế cho các cụ ngồi.

- Bác trực tiếp sắp xếp lại, Bác mời các cụ lên ngồi gần Bác, rồi Bác mới bắt đầu nói chuyện.

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: 

- Gọi đại diện một số nhóm trình bày.

- Câu chuyện mang đến cho em bài học gì?
b) Thực hành - ứng dụng:

- Nếu như em có một món quà, muốn tặng ông bà, em sẽ nói như thế nào khi đưa quà?

- Đối với người bằng tuổi và người nhỏ tuổi hơn mình, em có cần thể hiện sự quý trọng không?

- Khi giao tiếp với người bằng tuổi và người nhỏ tuổi hơn, chúng ta xưng hô như thế nào để thể hiện sự quý trọng của mình?
- Yêu cầu trao đổi với bạn cùng bàn: Kể tên những việc nên làm để thể hiện sự quý trọng đối với mọi người xung quanh?

c) Tổng kết, đánh giá:
- Câu chuyện mang đến cho em bài học gì?

- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS ôn bài và thực hiện những điều đã học.
	- HS chia 4 nhóm, thảo luận câu hỏi, ghi vào bảng nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.
- Luôn phải tôn trọng và quan tâm tới tất cả mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi.
- HS trả lời.
- Cần thể hiện sự quý trọng vì tất cả mọi người đều cần được tôn trọng.

- Xưng hô với người bằng tuổi: tôi và bạn, tớ và cậu,...

Xưng hô với người nhỏ tuổi: anh và em, chị và em,...

- HS thảo luận nhóm đôi

- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung: Xưng hô đúng ngôi thứ, đúng tuổi, nói năng lễ phép, giúp đỡ mọi người khi cần thiết, ...

-  Luôn phải tôn trọng và quan tâm tới tất cả mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi.


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc HS thực hiện tốt các nội dung của tiết học.

________________________________________________________________

Kiểm tra, ngày 26 tháng 3 năm 2021
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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